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Ký hiệu viết tắt Minh giải 

BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 

BVMT Bảo vệ môi trường 
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TSS Chất rắn lơ lửng 

DO Dầu diesel 
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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.1. Tên chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH Toyo Globe Việt Nam 

- Địa chỉ văn phòng: Lô CN8.1, Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, xã Hoàng Động, 

huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng, Việt Nam. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Bà Nguyễn Thị Hải Bình. 

- Chức danh: Giám đốc. 

- Điện thoại: 0913525056     - Email: binh@toyo-gb.com 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên số 0201993196 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố 

Hải Phòng cấp chứng nhận đăng ký lần đầu ngày 26/11/2019 và đăng ký thay đổi lần thứ 

2 ngày 14/06/2023. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 9851664373 do Ban Quản lý khu kinh tế Hải 

Phòng cấp chứng nhận lần đầu ngày 07/05/2021 và chứng nhận thay đổi lần thứ 01 ngày 

29/12/2023 với quy mô đầu tư và xây dựng cụ thể như sau:  

Stt Danh mục 
Phân kỳ hoạt động 

Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 

1 Vị trí 
Lô CN8.1, Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, xã Hoàng 

Động, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng 

2 Quy mô xây dựng 

+ Nhà xưởng, nhà 

kho, văn phòng với 

diện tích 3.750 m2 
+ Công trình phụ 

trợ khác: 100 m2 

+ Nhà kho: 1.000 m2 
+ Công trình phụ trợ 

khác: 1.000 m2 

Nhà xưởng: 

3.000 m2 

3 Quy mô công suất hoạt động 

 
Sản xuất, gia công bi 

nghiền 
7.000 tấn sản 

phẩm/năm 
17.000 tấn sản 

phẩm/năm 
27.000 tấn sản 

phẩm/năm 

 

Sản xuất, gia công 

các sản phẩm, linh 

kiện chịu nhiệt, chịu 

hao mòm 

- - 
1.000 tấn sản 

phẩm/năm 

 

Dịch vụ nghiên cứu 

khoa học, nghiên cứu 

thị trường, phát triển 

công nghệ, tư vấn 

quản lý, tư vấn 

chuyên môn về khoa 

học và công nghệ liên 

quan đến hoạt động 

sản xuất 

30.000 USD/năm 

mailto:binh@toyo-gb.com
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Hoạt động thực hiện 

quyền xuất khẩu, 

quyền nhập khẩu, 

quyền phân phối bán 

buồn 

50.000 USD/năm 

 

Dịch vụ cho thuê máy 
móc, thiết bị phục vụ 

sản xuất và các dịch 

vụ khác 

20.000 USD/năm 

 
Cho thuê nhà xưởng, 

nhà kho 
80.000 USD /năm 

4 Thời gian hoạt động Quý I/2024 Quý IV/2025 Quý IV/2027 

(Lưu ý: Đối với giai đoạn 2 và giai đoạn 3, hiện tại mới đang trong quá trình 

chuẩn bị dự án, nên trong phạm vi Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường này, Chủ 

đầu tư chỉ tiến hành xin phép cho giai đoạn 1. Khi hoàn thiện các thủ tục đầu tư giai 

đoạn 2 và giai đoạn 3, Chủ đầu tư sẽ tiến hành điều chỉnh bổ sung hồ sơ đề xuất cấp 

Giấy phép môi trường của Dự án). 

1.2. Tên dự án đầu tư 

“NHÀ MÁY TOYO GLOBE VIỆT NAM TẠI HẢI PHÒNG” – GIAI ĐOẠN 1 

1.2.1. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư  

*Vị trí thực hiện: Dự án “Nhà máy Toyo Globe Việt Nam tại Hải Phòng” được 

thực hiện tại lô CN8.1, Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, xã Hoàng Động, huyện Thuỷ 

Nguyên, thành phố Hải Phòng với tổng diện tích 15.000 m2 (Khu đất đã được Văn 

phòng đăng ký đất đai – Sở Tài Nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 

CT23404 ngày 09/06/2023). 

*Ranh giới tiếp giáp: 

- Phía Bắc: tiếp giáp với tuyến đường nội bộ Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền.  

- Phía Đông: tiếp giáp với Công ty TNHH Nhựa Việt Nam.  

- Phía Nam: tiếp giáp Công ty TNHH GreatStar Industrial Việt Nam.  

- Phía Tây: tiếp giáp với Công ty TNHH Vanderlun Việt Nam. 

*Tọa độ vị trí các mốc: 

Bảng 1.1. Toạ độ mốc giới vị trí hoạt động của dự án 

Stt Điểm khép góc 
Tọa độ khép góc (Tọa độ VN2000) 

Độ dài (m) 
X (m) Y (m) 

1 T1 2312646.498 591814.388  
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2 T2 2312646.498 591944.823 130,44 

3 T3 2312531.498 591944.823 115 

4 T4 2312531.498 591814.388 130,44 

5 T5 2312646.498 591814.388 115 

*Sơ đồ vị trí: 
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  Hình 1.1. Sơ đồ vị trí hoạt động của dự án 

Dự án “Nhà máy Toyo Globe 

Việt Nam tại Hải Phòng” 
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1.2.2. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên 

quan đến môi trường của dự án đầu tư 

Công ty TNHH Toyo Globe Việt Nam đã được Ban Quản lý khu kinh tế Hải 

Phòng cấp Giấy phép xây dựng số 3467/GPXD ngày 14/10/2022 và Giấy phép xây 

dựng số 4946/GPXD ngày 30/12/2022.  

1.2.3. Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường; văn bản thay đổi so với nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trường  

Quyết định số 1502/QĐ-BQL ngày 19/05/2022 của Ban Quản lý khu kinh tế Hải 

Phòng về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy 

Toyo Globe Việt Nam tại Hải Phòng” tại Lô CN8.1, Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, 

xã Hoàng Động, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng do Công ty TNHH Toyo 

Globe Việt Nam làm chủ đầu tư. 

1.2.4. Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp 

luật về đầu tư công) 

Dự án “Nhà máy Toyo Globe Việt Nam tại Hải Phòng” với tổng vốn đầu tư là 
347.700.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi bảy tỷ bảy trăm triệu đồng) 
thuộc dự án nhóm B được phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về Luật đầu 

tư công.  

1.2.6. Quy mô hạng mục công trình 

Bảng 1.2. Thống kê các hạng mục công trình của dự án – giai đoạn 1 

Stt Hạng mục công trình Diện tích xây 
dựng (m2) 

Diện tích 

sàn (m2) 
Số tầng 

I Các hạng mục công trình xây dựng 3.666 - - 

1 

Nhà xưởng (giai đoạn 1) gồm: 
+ Khu nhà xưởng 
+ Khu vực phụ trợ 01 
+ Khu vực phụ trợ 02 
+ Cầu thang khu vực phụ trợ 

2.773,8 2.810,4 - 

2 Văn phòng – nhà thay đồ - nhà ăn  594 1.143 02 

3 Nhà bảo vệ 15 15 01 

4 Nhà xe 230,4 230,4 01 

5 Phòng bơm  28,8 28,8 01 

6 Trạm điện 24 24 01 

7 Trạm cân 72,54 72,54 - 

8 Cột cờ 5,72 5,72 01 

9 Hàng rào - - - 
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II Đất dự trữ (giai đoạn 2 và 3) 5.337,2   

III Diện tích cây xanh 3.000 - - 

IV Diện tích sân đường nội bộ, sân bãi 2.996,8 - - 

Tổng I + II + III 15.000   

(Các hạng mục công trình đã được Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng cấp Giấy 

chứng phép xây dựng số 3467/GPXD ngày 14/10/2022 và Giấy phép xây dựng số 

4946/GPXD ngày 30/12/2022) 

1.2.7. Phạm vi đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Bảng 1.3. Phạm vi đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án – giai đoạn 1 

Stt Danh mục 
Phạm vi 

Ghi chú Quyết định số 1502/QĐ-
BQL ngày 19/05/2022  

Nội dung đề xuất cấp 

GPMT – giai đoạn 1 
I Diện tích (m2) 15.000 15.000 Không thay đổi 

II 
Quy mô các hạng 

mục công trình 
Bảng 1.2 Bảng 1.2 Không thay đổi 

II Quy mô sản phẩm 
Sản xuất, gia công bi 

nghiền với công suất 

7.000 tấn sản phẩm/năm 

Sản xuất, gia công bi 

nghiền với công suất 

7.000 tấn sản phẩm/năm 
Không thay đổi 

III Công nhân viên 16 người 16 người Không thay đổi 
IV Công trình bảo vệ môi trường 

4.1 Nước thải 
04 bể tự hoại, tổng dung 

tích 59 m3 
04 bể tự hoại, tổng dung 

tích 59 m3 
Không thay đổi 

4.2 Khí thải 

Hệ thống xử lý khí thải 

Plasma trang bị cho lò gia 

nhiệt để xử lý khói dầu 

với công suất 20.000 
m3/giờ 

Hệ thống xử lý khí thải 

Plasma trang bị cho lò 

gia nhiệt để xử lý khói 

dầu với công suất 35.000 
– 44.100 m3/h 

Điều chỉnh 

4.3 
Chất thải rắn công 

nghiệp thông 

thường 
01 kho diện tích 40m2 

Bố trí 01 container 20 
feet 

Điều chỉnh 

4.4 Chất thải nguy hại 01 kho diện tích 40m2 
Bố trí 01 container 20 

feet 
Điều chỉnh 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư 

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư 

- Quy mô lao động: 16 người 

- Quy mô công suất: Căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 

9851664373 do Ban Quản lý khu kinh tế cấp chứng nhận lần đầu ngày 07/05/2021 và 
chứng nhận thay đổi lần thứ 01 ngày 29/12/2023 thì quy mô sản phẩm của Dự án “Nhà 

máy Toyo Globe Việt Nam tại Hải Phòng” – giai đoạn 1 là sản xuất, gia và công bi 

nghiền với sản lượng 7.000 tấn/năm.  
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- Hình ảnh sản phẩm: 

 

Hình 1.2. Hình ảnh bi nghiền được sử dụng trong quá trình nghiền xi măng 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư  

a. Sơ đồ công nghệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3. Quy trình công nghệ gia công bi nghiền 

Bi sắt bán thành phẩm Nhà cung cấp 

Kiểm tra 

Tôi dầu 

Ram 

Phân loại 

Kiểm tra độ cứng 

Lưu kho 

Lưu kho – xuất hàng 

Không đạt Đạt yêu cầu 

- Nhiệt dư 
- Hơi dầu, bụi, khí thải (CO, 

SO2, NOx) 
- Tiếng ồn, độ rung 
- CTR: gốm chịu nhiệt; gạch, 

bê tông chịu nhiệt, chất thải lò 

Dầu 
Thiết bị trao 

đổi nhiệt 

Đạt yêu cầu 

Không đạt 
Bi sắt lỗi 

Quá tình nhiệt luyện 

Tôi luyện 

- Nhiệt dư 
- Tiếng ồn, độ rung 
- CTR: gốm chịu nhiệt; gạch, 

bê tông chịu nhiệt, chất thải lò 
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b. Thuyết minh công nghệ 

*Nguyên liệu: Bi sắt bán thành phẩm được mua từ các nhà cung cấp ở Việt Nam 
hoặc Trung Quốc đưa về khu nguyên liệu.  

*Kiểm tra: Trước khi đưa vào sản xuất, bi sắt được kiểm tra, phân loại. Các 
bước kiểm tra bao gồm: 

- Kiểm tra hình dạng của bi bằng mắt thường, loại bỏ các viên bi bị biến dạng, 
nứt vỡ, rỗ,... 

- Kiểm tra, phân loại theo kích thước của bi. 

=> Bi không đạt yêu cầu sẽ được chuyển trả lại cho nhà sản xuất. Còn bi đạt tiêu 

chuẩn được nạp vào giỏ chứa (mỗi giỏ có sức chứa khoảng 300 kg), sau đó, hệ thống 

con lăn xe đẩy chủ động đưa vào cửa lò tôi và được piton đẩy lên con lăn đưa vào lò 

gia nhiệt để bắt đầu quá trình nhiệt luyện. 

*Quá trình nhiệt luyện:  

- Tôi luyện: Quá trình này gồm nung nóng bi lên cao quá nhiệt độ tới hạn để làm 

xuất hiện tổ chức Austenit (là dung dịch rắn xen kẽ của cacbon trong Feg, có mạng lập 

phương diện tâm), giữ nhiệt độ nung trong một thời gian nhất định để nâng cao độ cứng 

và tính chống mài mòn của thép rồi làm nguội nhanh với tốc độ thích hợp để austenit 

chuyển thành mactenxit hay các tổ chức không ổn định khác với độ cứng cao và nhiệt 

độ trong lò lúc này khoảng 1.100⁰C.  

- Tôi dầu: Để làm nguội nhanh vật tôi với tốc độ thích hợp để austenit chuyển 

thành mactenxit hay các tổ chức không ổn định khác với độ cứng cao, Công ty sử dụng 

các loại dầu máy hoặc dầu khoáng (Môi trường dầu tuy có tốc độ làm nguội nhỏ hơn 

so với các loại dung dịch khác nhưng thường được sử dụng nhờ tính an toàn và ít độc). 
Tốc độ làm nguội của dầu đạt 100⁰C/s đến 150⁰C/s. Nhờ tốc độ làm nguội cao nên 
tránh được cong vênh và nứt. Nhược điểm của dầu là chúng dễ cháy, tuy nhiên lại an 

toàn hơn với người dùng và thân thiện với môi trường. 

- Ram: là phương pháp nhiệt luyện nung nóng thép đã tôi dưới các nhiệt độ nhiệt 

độ tới hạn, giữ nhiệt độ ở một thời gian và làm nguội. Nhằm để mactenxit và austenit 

dư phân hóa thành các tổ chức thích hợp phù hợp với điều kiện làm việc quy định. 

+ Mục đích của quá trình Ram là làm giảm hoặc mất các ứng suất dư để đảm bảo 

đáp ứng điều kiện làm việc lâu dài của sản phẩm mà vẫn duy trì cơ tính sau quá trình 

tôi luyện trước đó.  

+ Quá tình ram bi được thực hiện ở lò gia nhiệt liên tục (lò ram) với nhiệt độ ≤ 

600⁰C tuỳ thuộc vào loại sản phẩm. Ở nhiệt độ này, độ cứng tuy có giảm những vẫn 

còn khá cao, khoảng 55 - 63HRCC, ứng suất bên trong giảm mạnh, giới hạn đàn hồi 

đạt được giá trị cao nhất, độ dẻo, độ dai tăng lên. Sau thời gian Ram, bi được đưa ra 

khỏi lò, làm mát tự nhiên bằng đối lưu không khí đến nhiệt độ môi trường (thời gian 
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trung bình khoảng 12 tiếng) và chuyển đến công đoạn phân loại, kiểm tra. 

+ Để đảm bảo hiệu quả cao trong quá trình Ram, lò Ram được yêu cầu phải có 

độ đồng đều nhiệt và độ ổn định nhiệt cao. Nhiệt độ phải đảm bảo đều nhiệt trong 

không gian buồng lò (đồng đều nhiệt) và ổn định theo thời gian (ổn định nhiệt). Với lò 

điện liên tục, một hệ thống dây điện trở gia nhiệt và rơle nhiệt sẽ được trang bị để đảm 

bảo ổn định nhiệt cho lò. 

- Cấu tạo lò gia nhiệt: Toàn bộ quá trình nhiệt luyện (tôi và ram) của dự án được 

thực hiện trên bộ lò gia nhiệt liên tục sử dụng điện điều khiển tự động bằng chương 

trình và phần mềm trên máy tính. Cụ thể:  

Stt Danh mục 
Thông số kỹ thuật 

Lò tôi Lò ram 

1 
Kích thước: dài x 

rộng x cao 
13,51 x 1,8 x 0,75 

(m) 
16 x 1,8 x 0,75 (m) 

2 
Cấu tạo gồm 3 thành 

phần chính: vỏ lò, 

lớp lót lò, dây nung 

+ Vỏ lò là khung cứng bọc bên ngoài thành lò bằng thép, 

để chịu được tải trọng của lớp lót, phụ tải lò (vật nung) và 

các cơ cấu cơ khí gắn trên vỏ lò. 
+ Lớp lót lò (thành lò) gồm hai phần: vật liệu chịu lửa và 

cách nhiệt. Phần vật liệu chịu lửa là sợi gốm chịu nhiệt 

đảm bảo chịu được nhiệt độ làm việc của lò và có khả 

năng gắn dây nung bền và chắc chắn. Phần cách nhiệt là 

lớp tường gạch chịu lửa nằm giữa vỏ lò và phần vật liệu 

chịu lửa để giảm tổn thất nhiệt cho lò. 
+ Dây nung: là các dây điện trở bằng kim loại gắn bên 

trong để gia nhiệt cho lò. Nhiệt độ lò được điều khiển và 

kiểm soát tự động bằng hệ thống rơle nhiệt 

=> Sau một thời gian sử dụng, lớp vật liệu cách nhiệt bị xuống cấp do sự phá huỷ 

nhiệt, khi đó cần phải dỡ bỏ lớp vật liệu cũ và thi công lại lớp cách nhiệt mới. 
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Hình 1.4. Hình ảnh mô phỏng cấu tạo của lò gia nhiệt 

 

Hình 1.5. Hình ảnh mô tả công đoạn nạp liệu của lò 

 

Hình 1.6. Hình ảnh mô phỏng cụm tôi dầu 

- Quy trình vận hành lò: 

+ Bi sắt được cho vào các giỏ đựng, sau đó nhờ hệ thống con lăn xe đẩy chủ 

động vào vị trí nạp bi. Pitton đẩy giỏ bi đi vào lò và di chuyển dọc lò nhờ hệ thống con 

lăn. Nhiệt độ, tốc độ gia nhiệt cho lò và tốc độ di chuyển của bi phụ thuộc vào yêu cầu 

 

Thùng 
chứa 

dầu 
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xử lý bề mặt theo từng size bi. Bi di chuyển trong lò lần lượt từ vùng tiền gia nhiệt, gia 

nhiệt và giữ nhiệt trong thời gian và nhiệt độ được lập trình sẵn cho mỗi size bi. Kết 

thúc giai đoạn giữ nhiệt cũng là lúc giỏ bi di chuyển đến cửa lò. Cửa lò nâng lên, giỏ 

bi di chuyển ra cửa lò và chuyển sang cơ cấu lật xả. Khi giỏ bi đẩy xuống cơ cấu lật xả 

làm bi trong giỏ đổ ra và rơi xuống khay chứa bi trong thùng tôi dầu, giỏ được giữ lại 

trên cơ cấu lật nhờ thanh chắn. Sau đó, quá trình tôi dầu được thực hiện. Khi thời gian 

tôi dầu hết, cơ cấu nâng hạ nâng bi lên, cần gạt gạt xuống làm khay bi bị nghiêng về 

phía cuối bể dầu và bi từ khay chứa lăn xuống rơi vào gió chứa đặt sau thùng dầu tôi. 

+ Toàn bộ quá trình tôi luyện và tôi dầu đều được kiểm soát và điều khiển tự 

động thông qua hệ thống cảm biến nhiệt và chương trình cài đặt sẵn trên máy tính, 
được điều chỉnh phù hợp theo kích thước của bi. 

+ Dầu sử dụng trong quá trình tôi dầu là SP QUENCHO 666 có thành phần từ 

dầu gốc kết hợp với một số chất phụ gia khác có tác dụng hạ nhiệt bề mặt quả bi. 

+ Thùng chứa dầu tôi có dung tích khoảng 17,5m3. Lượng dầu duy trì trong bể 

khoảng 14,5m3. Trong quá trình tôi, lượng dầu tiêu hao ước tính khoảng 3.000 
lít/tháng; lượng tiêu hao sẽ được bổ sung với tần suất 3 lần/tháng (tương đương 10 

ngày/lần, mỗi lần bổ sung khoảng 1 tấn).  

+ Trong quá trình tôi dầu, dầu trong thùng trao đổi nhiệt với bi và nóng lên, vì 

vậy, một thiết bị trao đổi nhiệt được bố trí cạnh khu vực này để làm mát liên tục cho 

dầu. Dầu được bơm lên đường ống dầu nóng và trao đổi nhiệt gián tiếp với nước qua 

ống xoắn ruột gà đi bên trong tháp giải nhiệt. Nước làm mát và luồng không khí đi 

trong tháp được bơm cấp liên tục để giải nhiệt bằng luông không khí đi ngược chiều ở 

phần không gian bên trong xoắn ruột gà để hạ nhiệt độ đến nhiệt độ làm mát; sau đó 

tiếp tục trao đổi nhiệt làm mát cho dầu.  

*Phân loại sản phẩm: Sản phẩm sau khi Ram được để nguội tự nhiên (thời gian 

để nguội tự nhiên khoảng 10 – 12 tiếng, tuỳ từng loai sản phẩm). Sau đó, được phân loại 
các kích cỡ bi là đã được tách biệt. 

*Kiểm tra độ cứng: Tất cả các sản phẩm đều được kiểm tra, đảm bảo chất lượng 
trước khi chuyển giao cho khách hàng. Việc kiểm tra được thực hiện bằng trực quan 
và bằng máy để kiểm tra hình dạng bên ngoài cũng như bên trong viên bi sau khi xử lý 
nhiệt. Các bước kiểm tra bao gồm: 

- Kiểm tra nứt, vỡ, khuyết tật bằng mắt thường. 

- Kiểm tra độ cứng của bi bằng một máy đo độ cứng. Tuỳ thuộc vào mỗi loại sản 
phẩm mà sản phẩm có thể có độ cứng khác nhau. 

- Kiểm tra phá huỷ: Cho một lượng mẫu thử đã được chỉ định vào máy kiêm tra 
và quay vòng trong một khoảng thời gian nhất định, nếu mẫu thử không bị nứt vỡ là 
đạt yêu cầu. 
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- Kiểm tra khuyết tật bằng máy cắt dây hoặc máy phá huỷ. 

- Kiểm tra độ nhẵn/rỗ bề mặt sản phẩm bằng kính hiển vi điện tử. 

=> Sản phẩm đạt yêu cầu được chuyển sang công đoạn đóng gói, lưu kho và xuất 
bán tuỳ theo kế hoạch sản xuất của Công ty. Sản phẩm không đạt yêu cầu bị loại ra và 
chuyển giao cho đơn vị có chức năng theo đúng quy định. 

*Lưu kho: Sản phẩm bi sau khi kiểm tra, phân loại đạt yêu cầu sẽ được chứa 
trong các phễu chứa với sức chứa 20 tấn đưa vào lưu kho. 

*Xuất xưởng:  

- Sản phẩm trước khi xuất xưởng được đóng gói trong các bao dứa (với sức chứa 

1 tấn sản phẩm) hoặc thùng phuy và chuyển giao cho khách hàng bằng xe tải hoặc xe 
container. 

- Toàn bộ quy trình xuất được vận hành tự động và bán tự động, do vậy, mỗi ca 
sản xuất chỉ cần 3 – 4 công nhân giám sát, điều khiển hoạt động của máy nên không 
cần sử dụng nhiều lao động. 

1.3.3. Máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất 

Bảng 1.4. Danh mục máy móc và thiết bị phục vụ sản xuất – giai đoạn 1 

Stt Tên thiết bị Đơn vị 
Số lượng 

Tình 
trạng 

Xuất xứ 
ĐTM Đề xuất 

cấp phép 

I Máy móc thiết bị sản xuất chính 

1 Lò gia nhiệt liên tục Bộ 01 01 

Mới 

Trung Quốc  Lò tôi luyện    

 Lò ram    

2 Máy phân loại bi Máy 04 04 
Việt Nam 

3 Máy đóng gói bi Máy 01 0 

II Máy móc phục vụ kiểm tra chất lượng nguyên liệu và sản phẩm 

4 Máy phân tích thành phần Máy 01 01 

Mới 

Trung Quốc 5 Mãy đo độ bão hoà từ Máy 01 01 

6 Máy đo độ cứng Máy 01 01 

7 Máy kiểm tra phá huỷ Máy 01 02 Việt Nam 

8 Kính hiển vi điện tử Cái 01 0 Trung Quốc 

III Các máy móc thiệt bị phụ trợ sản xuất 

9 Hệ thống xử lý khói dầu Plasma Bộ 01 01 

Mới 

Trung Quốc 

10 Sàn xếp dỡ container Sàn 01 01 

Việt Nam 11 Pa-lăng Cái 04 01 

12 Trạm cân Trạm 01 01 
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13 Máy biến áp Máy 01 01 

14 Máy phát điện dự phòng Máy 01 01 Trung Quốc 

IV Dụng cụ 

15 Giỏ đựng bi cho lò gia nhiệt Cái 50 42 

Mới 

Trung Quốc 

16 
Hộp sắt đựng bi (phễu chứa 
hàng) 

Cái 50 10 Việt Nam 

17 Xe nâng Chiếc 02 02 Trung Quốc 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối 

lượng phế liệu dự kiến nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của dự án đầu tư 

a. Nguyên liệu, hoá chất 

Bảng 1.5. Nguyên liệu, hoá chất phục vụ cho giai đoạn 1 của dự án 

Stt Danh mục Đơn vị Khối 

lượng 
Mục đích sử dụng Nguồn gốc 

I Nguyên liệu  

1.1 Bi sắt bán thành phẩm Tấn/năm 7.350 Gia công bi nghiền 
Việt Nam/ 

Trung Quốc 

1.2 
Vật liệu chịu nhiệt 

các loại (cát, gạch, vật 

liệu gắn kết) 
Tấn/năm 15 

Sửa chữa, gia công 
thành lò 

Việt Nam 

Tổng I Tấn/năm 7.365   

II Hoá chất sử dụng 

2.1 Dầu nhiệt luyện m3/năm 35 Luyện bi Việt Nam 

Tổng II m3/năm 35   

Tổng I + II m3/năm 7.400   

b. Nhiên liệu 

Bảng 1.6. Danh sách nhiên liệu sử dụng cho quá trình sản xuất 

Stt Danh mục Khối lượng 

(tấn/năm) 
Mục đích sử dụng Nguồn gốc 

1 Dầu DO 15 Vận hành phương tiện vận tải Mua trong 
nước 2 Dầu bôi trơn 0,5 Bảo dưỡng dây chuyền sản xuất 

Tổng 15,5   

c. Lao động 

- Số lượng cán bộ công nhân viên: 16 người (theo đúng hồ sơ ĐTM đã được phê duyệt) 

- Số ca làm việc vào thời kỳ cao điểm nhất là 03 ca/ngày, mỗi công nhân làm 

việc tối đa 8h/ca/ngày.đêm. Thời gian bố trí ca sản xuất phụ thuộc vào kế hoạch hoạt 
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động sản xuất, kinh doanh của Nhà máy. 

d. Điện năng 

- Nguồn cung cấp: hệ thống cấp điện chung của KCN Nam Cầu Kiền. 

- Mục đích: cấp điện sinh hoạt, hoạt động sản xuất và chiếu sáng. 

- Lượng sử dụng: dự báo khoảng 3.700.000 kWh 

e. Nước sạch 

- Nguồn cung cấp: hệ thống cấp nước chung của KCN Nam Cầu Kiền. 

- Mục đích: cấp nước cho hoạt động sinh hoạt của 16 cán bộ công nhân viên làm 

việc tại Nhà máy (không tổ chức nấu ăn, Nhà máy sẽ đặt cơm hộp); hoạt động sản xuất 

(cấp bổ sung lượng nước thất thoát từ quá trình làm mát dầu từ quá trình nhiệt luyệt); 
hoạt động của hệ thống xử lý khí thải; hoạt động tưới cây xanh, tưới bụi sân đường nội 

bộ và dữ trữ cho PCCC. 

- Lượng sử dụng:  

+ Hoạt động sinh hoạt của 16 cán bộ, công nhân viên làm việc tại Nhà máy: Theo 
TCVN 13606:2023 Cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình thì chỉ tiêu cấp nước 

sinh hoạt là 45 lít/người/ca (tính cho 8 h/ca)). Khi đó, nước cấp sinh hoạt cho 16 người 

là: 16 người x 0,045 m3/người/ca x 01 ca/ngày đêm = 0,72 m3/ngày đêm 

+ Hoạt động cấp bổ sung lượng nước thất thoát từ quá trình làm mát dầu từ quá 

trình nhiệt luyệt: Dự án không sử dụng nước trong dây chuyền công nghệ. Tuy nhiên 

quá trình tôi luyện cần phải làm mát dầu tôi. Nhu cầu sử dụng nước làm mát ước tính 

khoảng 30 m3/ngày đêm. Tuy nhiên, lượng nước này được tuần hoàn và tái sử dụng 

mà không phát thải ra ngoài môi trường. Trong quá trình này do sự trao đổi nhiệt nên 

sẽ có một lượng nước bị bay hơi, thất thoát, do đó lượng nước sạch cần bổ sung hàng 

ngày ước tính khoảng 20% và bằng 6 m3/ngày đêm.  

+ Hoạt động xử lý khí thải: ước tính khoảng 1 m3/ngày đêm.  

+ Hoạt động tưới cây xanh, dập bụi sân đường nội bộ: Theo QCVN 

01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng (mục 2.10.2. 

Nhu cầu sử dụng nước), định mức nước cấp dùng cho hoạt động tưới cây xanh, rửa 

đường là 0,4 lít/m2/ngày đêm ⁓ 0,0004 m3/m2/ngày đêm. Tổng diện tích đất cây xanh, 

sân đường nội bộ của dự án là 5.996,8 m2 (trong đó diện tích đất cây xanh là 3.000 m2 

và diện tích sân đường nội bộ là 2.996,8 m2). Khi đó, lượng nước cấp cho hoạt động 

tưới cây xanh, dập bụi sân đường nội bộ của dự án là:  

0,4 m3/m2/ngày đêm x 5.996,8 m2 = 2,39 m3/ngày đêm 

=> Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước như sau: 

Bảng 1.7. Thống kê nhu cầu sử dụng nước 
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Stt Danh mục Đơn vị Khối lượng 

1 Hoạt động sinh hoạt của 16 cán bộ, công nhân viên 

m3/ngày 
đêm 

0,72 

2 
Hoạt động bổ sung cho quá trình làm mát dầu từ 

quá trình nhiệt luyện 
6 

3 Hoạt động của hệ thống xử lý khí thải 1 

4 Hoạt động tưới cây xanh, dập bụi sân đường nội bộ 2,39 

Tổng m3/ngày đêm 10,11 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư: Không 
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CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

2.1.1. Phù hợp với quy hoạch phát triển của Chính phủ và Bộ Công thương 

- Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/09/2012 của Thủ thướng Chính phủ về 

việc phê duyệt chiến lược Bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030. 

- Quyết định số 3892/QĐ-BCT ngày 28/9/2016 của Bộ Công thương phê duyệt 

quy hoạch phát triển công nghiệp vùng Đồng Bằng sông Hồng đến năm 2025, tầm 

nhìn đến năm 2035. 

- Quyết định số 880/QĐ-TTg ngày 09/06/2014 của Thủ tướng chính phủ về Quy 

hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030.  

2.1.2. Phù hợp với quy hoạch phát triển của thành phố Hải Phòng 

- Quyết định số 821/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ 

sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030 nêu rõ về việc chú trọng phát triển ngành công nghiệp 

trọng điểm, thu hút công nghiệp xanh, sử dụng hiệu quả tài nguyên, thân thiện với môi 

trường, nâng cao tỷ lệ nội địa trong sản phẩm. Chú trọng phát triển các ngành công 

nghiệp trọng điểm, mũi nhọn, có năng suất, giá trị gia tăng và hàm lượng khoa học - 
công nghệ cao, công nghệ sạch, công nghiệp biển, công nghiệp điện tử, điện gia dụng, 

công nghiệp hàng xuất khẩu các ngành công nghiệp hỗ trợ; sản phẩm có khả năng 

tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Nâng cao tỷ lệ nội địa trong sản phẩm. 

- Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và 

phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với quan điểm 

phát triển là chú ý giải quyết tốt mối quan hệ biện chứng giữa phát triển nhanh và bền 

vững; giữa kế thừa và phát triển; giữa phát triển theo cả chiều rộng và chiều sâu, trong 

đó phát triển theo chiều sâu là chủ đạo, để Hải Phòng đi đầu trong sự nghiệp công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá của cả nước, sớm trở thành thành phố công nghiệp gắn với 

cảng biển phát triển hiện đại, thông minh, bền vững với những ngành mũi nhọn như 

kinh tế biển, cơ khí chế tạo, điện tử, dịch vụ logistics, khoa học và công nghiệp biển. 

- Quyết định 1338/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố 

Hải Phòng về việc ban hành danh mục các dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư, 

không khuyến khích đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn năm 2025, 

định hướng đến năm 2030. 

- Nghị định 35/2022/NĐ-CP ngày 28/05/2022 - Quy định về quản lý KCN và khu 
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kinh tế. 

- Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 của Thủ Tướng chính phủ về việc 

phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn 

đến năm 2050 với mục tiêu xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đi 

đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, động lực phát triển của 

vùng Bắc Bộ và của cả nước, có công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền 

vững, kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối thuận lợi với trong nước và 

quốc tế bằng cả đường bộ, đường sắt, hàng hải, đường hàng không và đường thủy nội 

địa, trọng điểm dịch vụ logistics và du lịch, trung tâm quốc tế về giáo dục, đào tạo, 

nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ, kinh tế biển. 

- Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của UBND thành phố Hải 

Phòng ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng. 

- Quyết định số 1516/QĐ-TTg ngày 02/12/2023 của Thủ tướng Chính Phủ về 

việc Phê duyệt Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050. 

2.1.3. Phù hợp với quy hoạch phát triển của KCN Nam Cầu Kiền 

2.1.2.1. Giới thiệu về KCN Nam Cầu Kiền  

a. Về ngành nghề thu hút đầu tư và hiện trạng đầu tư vào KCN  

KCN Nam Cầu Kiền được thành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư số 

02221000015, cấp ngày 29/05/2008 bởi Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng các ngành 

và lĩnh vực thu hút đầu tư vào KCN theo giấy chứng nhận đầu tư, bao gồm:  

- Nhóm ngành cơ khí, sản xuất kim loại;  

- Nhóm ngành cơ khí chế tạo, lắp ráp, CNC: linh kiện điện, điện tử và bán dẫn, 

gia công linh kiện kim loại; 

- Nhóm ngành xử lý tái chế chất thải;  

- Nhóm ngành công nghiệp phụ trợ, gia công giày da, may mặc;  

- Nhóm ngành sản xuất giấy;  

- Nhóm ngành kho bãi và logistic. 

b. Về việc tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường  

- Trên cơ sở hạ tầng kỹ thuật đã xây dựng, Công ty Cổ phần Shinec đã thu hút 

được các nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào KCN. Ngoài ra, Công ty cổ phần Shinec còn 

xem xét đưa ra các thỏa thuận mang tính bắt buộc đối với các nhà đầu tư thứ cấp khi 

đầu tư vào Khu công nghiệp, trong đó chú trọng nhiều đến các hoạt động bảo vệ môi 

trường, theo đó:  
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+ Các nhà đầu tư được lựa chọn đều là các đơn vị sản xuất, kinh doanh có loại 

hình phù hợp với các loại hình kinh doanh và Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

của KCN được phê duyệt theo Quyết định số 1353/QĐ-BTNMT ngày 27/4/2018 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

+ Các nhà đầu tư thứ cấp thực hiện đầy đủ các biện pháp, công trình xử lý nước 

thải sơ bộ trước khi xả thải vào hệ thống xử lý chung của Khu công nghiệp. Đầu tư các 
biện pháp, công trình xử lý khí thải đảm bảo giới hạn cho phép của các quy chuẩn, tiêu 

chuẩn bảo vệ môi trường tương ứng... 

- Về công tác hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường: Đến thời điểm hiện 

tại, KCN về cơ bản đã hoàn thành các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật và các 

công trình bảo vệ môi trường, theo đó Công ty Cổ phần Shinec đã được cấp Giấy xác 

nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường Giai đoạn 1 của dự án “Đầu tư xây 

dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền” số 08/GXN – BTNMT 
ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường. Do đó, chủ đầu tư có 

thể tận dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật sẵn có nơi đây để phục vụ giai đoạn vận hành ổn 

định dự án.  

2.1.2.2. Hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật KCN Nam Cầu Kiền  

a. Hệ thống giao thông đường bộ  

Hệ thống giao thông đường bộ của KCN được thiết kế hợp lý để phục vụ cho việc 

đi lại cho các phương tiện giao thông đến từng lô đất một cách dễ dàng, thuận tiện:  

+ Hệ thống đường khu trung tâm rộng 15m. 

+ Đường trục chính rộng 35m, đường nhánh rộng 25m. Vỉa hè rộng 5m và dải 

cây xanh cách ly hai bên đường. 

b. Hệ thống giao thông đường thủy  

Nằm trong phạm vi quy hoạch chung của KCN Nam Cầu Kiền có 01 cầu cảng 
trong đó 200m thuộc hệ thống cảng biển Hải Phòng, khả năng tiếp nhận tàu 5.000 DWT. 
Mô tả đặc điểm thiết kế và các thông số kỹ thuật chính của Công trình này, bao gồm: 

- Cầu cảng có dạng bến chuyên dụng bao gồm 01 sàn công nghệ, trụ neo; hệ 

thống cầu công tác và 01 cầu dẫn, cầu cảng có các thông số cơ bản như sau:  

Bảng 2.1. Các thông số kỹ thuật chính của cảng Nam Cầu Kiền 

Stt Hạng mục Thông số kỹ thuật 

1 Chiều dài cầu cảng (khoảng cách tim 2 trụ neo): 135,5m 

2 Sàn công nghệ kích thước LxB 26x12m (01 sàn) 

3 Trụ va kích thước LxBxH 6,4x6x3,0m (02 trụ) 

4 Trụ neo mũi lái LxBxH 4,5x4,5x2,0m (02 trụ) 

5 Cầu công tác LxB 26,4x1,25m (loại 1-02 cầu) 
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6 Cao trình đỉnh bến + 4,75m (Hải đồ) 

7 Cao trình đáy bến - 6,4m (Hải đồ) 

8 Mực nước cao thiết kế + 3,75m (Hải đồ) 

9 Mực nước thấp thiết kế - 7,80m (Hải đồ) 

(Nguồn: Công ty cổ phần Shinec) 

 - Tải trọng khai thác: Cầu tàu được thiết kế cho tàu có chở xăng dầu trọng tải 

5.000 DWT. Tải trọng phân bố trên cầu tàu: q = 1,0 T/m2. Điều kiện khai thác: Vận tốc 

gió:<20,7m/s (cấp 8); Vận tốc dòng chảy: ≤ 1,0 m/s; Chiều cao sóng: <0,5m. 

-  Kết cấu công trình: Kết cấu sàn công nghệ dạng bệ cao đàì mềm gồm hệ dầm 

bản BTCT M350 hên nền cọc ống BTCT dự ứng lực M600. Toàn bộ sàn công nghệ có 

18 cọc ống BTCT dự ứng lực D500 - 280 mm dài 39m, các cọc đều đỏng thẳng. Theo 

phương ngang có 03 hàng cọc với bước cọc là 5,l+5,25m. Theo phương đọc có 06 

hàng cọc với bước cọc là 4,5+3x5,0+4,5m. Hệ dầm bản bằng BTCT M350 đả 1x2 đổ 

tại chỗ. Dầm ngang kích thước BxH = 80x100cm (tính cả chiều dày bản 30cm), chiều 

dài dầm L = 12m. Tại đầu dầm ngang để tạo vị trí treo đệm, hạ thấp dầm ngang với 

chiều cao phẩn hạ thấp là 300cm. Trên mặt cầu bố trí 06 bộ bích neo 75T tại các trụ 

neo và 02 bích neo loại 30T bố trí trên sàn công nghệ. Bích neo được liên kết với càu 

tàu bằng bu lông chôn sẵn chôn sẵn khi thi công các trụ và dầm bản sản công nghệ. 

c. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

- Hệ thống cấp điện:  

 + Nguồn điện được cung cấp liên tục và ổn định được lấy từ lưới điện quốc gia 

110kV và 35kV với công suất 2x40MVA.  

 + Mạng lưới điện áp cao thế (35kV) được cung cấp dọc các đường giao thông nội bộ 

trong KCN. Doanh nghiệp đầu tư và xây dựng trạm hạ thế tuỳ theo công suất tiêu thụ. 

- Hệ thống cấp nước:  

 + Nguồn nước cung cấp: được lấy từ hệ thống cấp nước hiện có của KCN. 

 + Hệ thống cấp nước là hệ thống đường ống HDPE Ф75 và HDPE Ф50 được đấu 

nối đến tận chân hàng rào từng doanh nghiệp. 

+ Hệ thống cấp nước cứu hỏa cho khu công nghiệp là hệ thống cứu hỏa áp lực 

thấp kết hợp với hệ thống cấp nước sinh hoạt và sản xuất. Các trụ cứu hỏa được bố trí 

dọc theo các tuyến đường với khoảng cách trung bình 150m/trụ. 

- Hệ thống thoát nước: 

 + Hệ thống thoát nước của KCN Nam Cầu Kiền gồm hệ thống thoát nước mặt và 
hệ thống thoát nước thải riêng biệt chạy dọc các trục giao thông nội bộ KCN.  

  - Hệ thống nước mặt là các ống cống bê tông cốt thép Ф600. Nước mưa được 
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thu gom qua hệ thống cống và thoát ra sông Cấm. 

 - Hệ thống thoát nước thải là ống cống bê tông cốt thép Ф600 và Ф400. Toàn bộ 
nước thải phát sinh từ các cơ sở sản xuất được thu gom về trạm xử lý nước thải tập 
trung của KCN trước khi thải vào sông Cấm. 

 + Quy trình thu gom, xử lý và thoát nước thải tại Khu công nghiệp Nam Cầu 

Kiền được thể hiện như dưới hình sau:  

  

Hình 2.1. Sơ đồ thu gom nước thải công nghiệp và sinh hoạt của KCN Nam Cầu Kiền 

 Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các cơ sở sản xuất trong Khu công nghiệp sẽ 

được xử lý sơ bộ tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, sau đó theo hệ thống thu gom 

riêng, cùng nước thải công nghiệp (sau khi được xử lý cục bộ) dẫn về trạm xử lý nước 

thải của Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền theo đường ống cống bê tông cốt thép Ф600 

và Ф400 để xử lý trước khi xả ra ngoài môi trường. Tại trạm xử lý tập trung, nước thải 

được xử lý đảm bảo QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải công nghiệp - loại B trước khi thải vào môi trường là sông Cấm.  

2.1.2.3. Các công trình bảo vệ môi trường của KCN đã được đầu tư xây dựng  

a. Công trình thu gom chất thải rắn và vệ sinh môi trường:  

- Theo quy hoạch chung, KCN không có trạm trung chuyển chất thải rắn thông 

thường (chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp). Các doanh nghiệp phải 

có trách nhiệm thu gom, lưu chứa và ký hợp đồng vận chuyển, xử lý với đơn vị có 

chức năng theo đúng quy định của pháp luật.  

- Xử lý chất thải nguy hại: Tại KCN Nam Cầu Kiền không có trạm trung chuyển 

chất thải nguy hại. Các doanh nghiệp, cơ sở đang hoạt động trong KCN phải có trách 

nhiệm tự thu gom, phân loại, lưu chứa chất thải nguy hại theo đúng quy định và ký 

hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý CTNH. Định kỳ 1 năm/lần sẽ lập 

báo cáo công tác bảo vệ môi trường nộp Chi cục bảo vệ môi trường và Ban quản lý 

khu kinh tế để thuận tiện cho công tác quản lý môi trường. 
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b. Xử lý khí thải 

- Các nhà máy sản xuất nằm trong KCN tự thực hiện các biện pháp xử lý khí thải, 

bụi do ngành nghề sản xuất phát sinh.  

- Các biện pháp thu gom và hệ thống xử lý phải đảm bảo nồng độ các khí thải và 

bụi trước khi thải ra môi trường đạt các tiêu chuẩn hiện hành.  

=> Vì vậy, với những phân tích trên, việc đầu tư dự án là phù hợp với quy hoạch 
phát triển chung của Nhà nước, UBND thành phố Hải Phòng, Ban quản lý khu kinh tế 
Hải Phòng và KCN Nam Cầu Kiền.  

c. Mô tả công trình bảo vệ môi trường đã được đầu tư của KCN Nam Cầu Kiền  

*Hệ thống thu gom, thoát nước thải: KCN Nam Cầu Kiền đã đầu tư và đưa vào 

vận hành công trình Trạm xử lý nước thải tập trung, công suất 1.000 m3/ngày đêm đáp 

ứng được quy mô đầu tư và phát triển hoàn chỉnh của KCN. Quy trình thu gom, xử lý 

nước thải của KCN theo đúng hồ sơ ĐTM đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê 

duyệt và theo thực tế đã xây dựng:  

- Toàn bộ nước thải phát sinh từ các nhà máy, công ty trong KCN (nước thải sinh 

hoạt và nước thải công nghiệp) sau khi được xử lý sơ bộ đạt tiêu chuẩn đầu vào của 
KCN được thu gom tại các cơ sở phát sinh và theo hệ thống thu gom nước thải tại 
KCN để đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN.  

- Tiêu chuẩn nước thải sau hệ thống: Nước thải sau hệ thống xử lý đảm bảo tiêu 
chuẩn xả thải: QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B). 

*Quy trình công nghệ thu gom và xử lý nước thải: 
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 Hình 2.2. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải của KCN Nam Cầu Kiền  
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*Giới hạn tiêu chuẩn nước thải của Trạm xử lý nước: Mỗi doanh nghiệp sau 
khi vào KCN để đầu tư, ký hợp đồng được thoả thuận các điều khoản sử dụng và yêu 
cầu chất lượng nước thải cần được xử lý sơ bộ đảm bảo yêu cầu chất lượng xả thải 
quản lý của KCN và đây là một điều khoản không thể thiếu trong Hợp đồng thuê đất. 
Tiêu chuẩn đầu vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN trong bảng sau: 

Bảng 2.2. Giá trị giới hạn tiêu chuẩn nước thải của KCN Nam Cầu Kiền 

Stt Thông số Đơn vị Tiêu chuẩn xả thải áp dụng của nhà 

đầu tư xả vào Khu công nghiệp 

1 Nhiệt độ oC 45 

2 Ph - 5 – 9 

3 Mùi - - 

4 Độ màu (Co-Pt ở pH = 7) - - 

5 BOD5 (200C) mg/l 100 

6 COD mg/l 300 

7 Chất rắn lơ lửng mg/l 200 

8 Asen mg/l 0,1 

9 Thuỷ ngân mg/l 0,01 

10 Chì mg/l 0,5 

11 Cadimi mg/l 0,1 

12 Crom (VI) mg/l 0,1 

13 Crom (III) mg/l 1 

14 Đồng mg/l 2 

15 Kẽm  mg/l 3 

16 Niken mg/l 0,5 

17 Mangan mg/l 1 

18 Sắt mg/l 5 

19 Thiếc mg/l - 

20 Xianua mg/l 0,1 

21 Phenol mg/l 0,5 

22 Dầu mỡ khoáng mg/l 30 

23 Dầu động thực vật mg/l 50 

24 Clo dư mg/l - 

25 PCB mg/l 0,01 

26 Hoá chất bảo vệ thực vật 

lân hữu cơ 
mg/l 1 

27 Hoá chất bảo vệ thực vật 

Clo hữu cơ 
mg/l 0,1 
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28 Sunfua mg/l 0,5 

29 Florua mg/l 10 

30 Clorua mg/l 600 

31 Amoni (tính theo Nitơ) mg/l 10 

32 Tổng Nitơ mg/l 30 

33 Tổng Phôtpho mg/l 6 

34 Coliform 
MPN 

/100ml 
- 

35 
Độc tố đối với Vibrio 

fischeri (30min)TU 
mg/l - 

36 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0,1 

37 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1 

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Không thay đổi so với Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Ban quản 

lý khu kinh tế Hải Phòng phê duyệt tại Quyết định số 1502/QĐ-BQL ngày 19/5/2022. 
Do đó Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường cho dự án “Nhà máy Toyo Globe 

Việt Nam tại Hải Phòng” – giai đoạn 1 không phải thực hiện đánh giá lại. 
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CHƯƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa – cho toàn bộ dự án 

*Nguồn phát sinh: Loại nước này phát sinh vào ngày mưa lớn. Nước mưa sẽ 

cuốn theo bụi bẩn, tạp chất thô,... vào nguồn tiếp nhận. Thời điểm vận hành ổn định, 

toàn bộ mặt bằng dự án đã được bê tông hóa nên thành phần ô nhiễm chứa trong nước 

mưa chủ yếu là chất rắn lơ lửng.  

*Thành phần: Thành phần trong nước mưa trong giai đoạn hoạt động ổn định 

của Dự án là tương đối sạch do mặt bằng dự án đã được bê tông hóa và chỉ chứa một 

thành phần nhỏ chủ yếu là các tạp chất vô cơ khó tan, có kích thước lớn như: Bụi 

đường, bụi trên mái các công trình, các loại rác vô cơ như cành, lá rễ cây,... 

*Tải lượng: Theo số liệu nghiên cứu của Tổ chức y tế thế giới WHO, 1993, nồng 

độ các chất ô nhiễm trong nước mưa khoảng 0,5 - 1,5 mg N/l; 0,004 - 0,03 mg P/l; 10 - 
20 mg COD/l và 10 - 20 mg TSS/l, điều này cho thấy so với những loại nước thải khác 

thì nước mưa chảy tràn là khá sạch.  

*Biện pháp thu gom, xử lý: 

- Sơ đồ thu gom:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Hệ thống thu gom thoát nước mưa 

- Thuyết minh: Hệ thống thu gom, thoát nước mưa của dự án được thiết kế và 
xây dựng độc lập với hệ thống thu gom, thoát nước thải bao gồm: 

+ Thu gom và xử lý nước mưa chảy tràn trên mái các hạng mục công trình: Toàn 
bộ lượng nước mưa này được thu gom vào seno chứa theo đường ống dẫn PVC lắp 

đứng đấu nối vào hệ thống tiêu thoát nước mặt bằng được bố trí xung quanh khuôn 

viên dự án. 

Nước mưa chảy tràn trên 

mái công trình.... 
Nước mưa chảy tràn trên 

mặt bằng sân, đường nội bộ 

Song chắn rác Seno chứa, đường ống dẫn 

Đường ống dẫn 

Hố ga lắng cặn 

Hệ thống thoát nước mưa 

của KCN Nam Cầu Kiền 
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+ Thu gom và xử lý nước mưa chảy tràn trên mặt bằng sân, đường nội bộ: Toàn 

bộ nước mưa chảy tràn trên mặt bằng sân, đường nội bộ được thu gom vào hố ga lặng 

cặn. Rác thải có kích thước lớn được giữ lại tại song chắn rắc và được định kỳ thu 

gom, xử lý cùng với rác thải sinh hoạt phát sinh tại Nhà máy. Sau đó, nước theo 

đường ống dẫn đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa chung của KCN Nam Cầu Kiền. 

 - Các biện pháp khác: Công ty bố trí lao công dọn dẹp vệ sinh mặt bằng cơ sở 

hàng ngày; thực hiện nghiêm túc quá trình thu gom, lưu chứa chất thải rắn, chất thải 

nguy hại; bố trí nhân viên môi trường chịu trách nhiệm kiểm tra đường ống thu nước, 

cống BTCT, ga thu thường xuyên để phát hiện hỏng hóc để có phương án khắc phục 

kịp thời; đơn vị có chức năng nạo vét bùn cặn đình kỳ tại ga thu nước mưa đảm bảo 

công trình vận hành ổn định (thời điểm nạo vét là trước mùa mưa bão hoặc sau thời 

điểm mưa lớn kéo dài nhiều ngày). Bùn cặn phát sinh sẽ được đơn vị này có trách 

nhiệm thu gom, xử lý theo đúng quy định.  

- Thông số kỹ thuật:  

+ Công trình thoát nước mưa trên mái: seno chứa, đường ống PVC D110 

+ Công trình thoát nước mưa mặt bằng: 

+ Đường ống dẫn nước mưa: D150, D300, D400, D600 và có độ nghiêng I = 

0,3% - 0,35% 

+ Hố ga lắng cặn được xây dựng bằng BTCT. Song chắn rác được thiết kế bằng 

thép không gỉ. 

+ Công ty dự kiến xây dựng 01 điểm đấu nối nước mưa (được bố trí gần khu vực 

vực phòng bơm của Nhà máy) 

+ Phương thức xả thải: Tự chảy. 

+ Nguồn tiếp nhận nước mưa của dự án là hệ thống thoát nước chung của KCN 
Nam Cầu Kiền. 

*Sơ đồ minh hoạ tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước mưa:  
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 Hình 3.2. Mặt bằng thoát nước mưa của dự án

VP + NHÀ ĂN 

NHÀ XƯỞNG 

Điểm đấu nối 

nước mưa 
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3.1.2. Thu gom, thoát nước thải – cho toàn bộ dự án 

3.1.2.1. Công trình thu gom, thoát nước thải 

a. Đối với nước thải sinh hoạt 

*Nguồn phát sinh: Từ hoạt động sinh hoạt của 16 cán bộ, công nhân viên làm 

việc trong giai đoạn 1 của dự án. 

*Thành phần: hợp chất hữu cơ, tổng N, tổng P, BOD, COD, TSS, Colifform, 

dầu mỡ động thực vật,… 

*Lượng thải: Căn cứ theo số liệu dự báo tại Chương I, lượng nước cấp cho hoạt 

động sinh hoạt của 16 cán bộ, công nhân viên là 0,72 m3/ngày đêm. Suy ra, lượng 
nước thải sinh hoạt phát sinh là 0,72 m3/ngày đêm (Theo Nghị định số 80:2014/NĐ-

CP, định mức nước thải bằng 100% lượng nước cấp, lương nước cấp cho hoạt động 

sinh hoạt). 

*Biện pháp thu gom, xử lý: 

- Sơ đồ thu gom: 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3. Sơ đồ thu gom xử lý nước thải sinh hoạt 

- Thuyết minh: Nước thải xử lý trong bể tự hoại được làm sạch nhờ hai quá trình 

chính là lắng cặn và lên men cặn lắng. Do tốc độ nước qua bể rất chậm (thời gian lưu 

lại của dòng chảy trong bể là 3 ngày) quá trình lắng cặn trong bể có thể xem như quá 

trình lắng tĩnh, dưới tác dụng trọng lực bản thân của các hạt cặn (cát, bùn, phân) lắng 

dần xuống đáy bể, tại đây các chất hữu cơ bị phân hủy nhờ hoạt động của các vi sinh 

vật kỵ khí tạo thành khí CH4, H2S... Cặn lắng được phân huỷ giảm mùi hôi, thu hẹp thể 

tích bể chứa đồng thời giảm được các tác nhân gây ô nhiễm môi trường. Tốc độ phân 

huỷ chất hữu cơ nhanh hay chậm phụ thuộc vào nhiệt độ, độ pH của nước thải và 

lượng vi sinh vật có mặt trong lớp cặn. Quá trình chuyển hóa chất hữu cơ nhờ vi sinh 
kỵ khí chủ yếu được diễn ra theo nguyên lý lên men qua các bước sau: 

+ Vi sinh vật phân hủy các chất hữu cơ phức tạp và lipit thành các chất hữu cơ 

đơn giản có trọng lượng riêng nhẹ. 

+ Vi khuẩn tạo men axit, biến đổi các chất hữu cơ đơn giản thành axit hữu cơ. 

Nước thải 
sinh hoạt 

Hệ thống thoát nước chung 

KCN Nam Cầu Kiền 

Trạm xử lý nước thải KCN 

Nam Cầu Kiền 

Nguồn tiếp nhận 

Nước chậu rửa, 

nước thoát sàn 

Bể tự hoại  Hố ga 

cuối cùng 
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+ Vi khuẩn tạo men metan chuyển hóa hydro và các axit được tạo thành ở giai 

đoạn trước thành khí metan và cacbonic. 

=> Định kỳ từ 3 - 6 tháng/lần, Chủ dự án sẽ thuê đơn vị có chức năng hút bùn tại 

bể tự hoại và đem đi xử lý đúng theo quy định. 

- Thông số kĩ thuật:  

Bảng 3.1. Thông số kỹ thuật của bể tự hoại 

Stt Danh mục Số 

lượng 
Dung tích (m3) Ghi chú 

1 
BTH 1: Bể tự hoại tại khu 

vực nhà bảo vệ 
01 3 

Láng xi măng chống 
thấm, trát vữa xi măng 

dày 1,5 mác 75, bê tông 
cốt thép dày 150 mác 
200, bê tông lót móng 
dày 100, cát đen đầm 
chặt K = 0,95 dày 100, 
gach đặc tường 220 

2 
BTH 2 + BTH 3: Bể tự 

hoại tại khu vực nhà văn 

phòng + thay đồ + nhà ăn 
02 

12 

32 

3 
BTH 4: Bể tự hoại tại khu 

vực nhà xưởng  
01 12 

Tổng 04 59 m3  

*Công trình thoát nước thải: Nước thải sinh hoạt sau xử lý tại bể tự hoại theo 

đường ống dẫn PVC D200 ra hố ga thu gom cuối cùng đấu nối vào hệ thống thoát 

nước chung và Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Nam Cầu Kiền. 

*Điểm xả nước thải sau xử lý 

- Vị trí xả nước thải: Nước thải tại hố ga cuối cùng trước khi xả vào hệ thống 

thoát nước chung của KCN Nam Cầu Kiền. 

- Toạ độ vị trí xả nước thải: X(m) = 2312643; Y(m) = 591935 (hệ tọa độ 

VN2000, kinh tuyến trục 105o45', múi chiếu 30) 

- Nguồn tiếp nhận: Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Nam Cầu Kiền. 

*Sơ đồ minh hoạ tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải: 
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Hình 3.4. Mặt bằng thoát nước mưa của dự án 

Nhà xưởng 

VP + NHÀ ĂN 

Bể tự hoại 12m3 

Bể tự hoại 32m3 Bể tự hoại 12m3 

Bể tự hoại 3m3 

Điểm đấu nối 

nước thải 
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b. Đối với nước thải sản xuất – cho giai đoạn 1 

*Nguồn phát sinh: nước từ quá trình làm mát dầu tại công đoạn nhiệt luyện.  

*Thành phần: chủ yếu là nhiệt độ cao. 

*Lượng phát sinh: Căn cứ theo số liệu dự báo tại Chương I nhu cầu sử dụng 

nước làm mát cho dầu khoảng 30 m3/ngày đêm. Tuy nhiên, toàn bộ lượng nước này 

được tuần hoàn và tái sử dụng mà không phát thải ra ngoài môi trường. Lượng nước 

thất thoát, bay hơi do sự trênh lệch nhiệt độ sẽ đươc cấp bổ sung định kỳ hằng ngày 

với lưu lượng khoảng 6 m3/ngày đêm. 

*Biện pháp thu gom, xử lý: Công ty bố trí lắp đặt 01 tháp giải nhiệt Liang Chi 

để thu gom, làm mát dầu và dưới đáy tháp có bể chứa nước để tuần hoàn lại quá trình 

xử lý. Cụ thể như sau: 

- Sơ đồ thu gom:  

 

 

 

 

Hình 3.5. Quy trình thu gom, làm mát dầu tôi từ công đoạn nhiệt luyện 

- Thuyết minh: 

+ Toàn bộ dầu từ quá trình tôi dầu được bơm thu gom theo đường ống về tháp 

giải nhiệt LiangChi (làm mát bằng không khí, không sử dụng môi chất lạnh). Dầu 

nóng và nước làm mát đi cùng chiều với nhau theo hướng từ trên xuống dưới. Dầu 

nóng đi trong đường ống xoắn và trao đổi nhiệt gián tiếp với nước làm mát đi bên 

ngoài thành ống và giảm nhiệt độ. Nước làm mát được phun dưới dạng phun sương từ 

trên xuống tiếp xúc với đường ống dẫn dầu và trao đổi nhiệt với dầu qua thành ống. 

Dầu sau khi làm mát nhiệt độ giảm xuống được tuần hoàn trở lại quá trình sản xuất 

tiếp theo.  

+ Trong quá trình làm mát dầu, nước làm mát cũng được giảm bớt nhiệt độ nhờ 

tiếp xúc với dòng không khí đi ngược chiều trong tháp. Nước sau khi làm mát dầu 

được rơi xuống bể chứa dưới đáy tháp, tại đây, cặn chất rắn lơ lửng được lắng xuống 

đáy bể còn phần nước trong sẽ được bơm tuần hoàn theo đường ống cho quá trình làm 

mát tiếp theo. Lượng nước làm mát này được tuần hoàn liên tục trong ngày và không 

thải ra môi trường. Lượng nước cấp được bổ sung hằng ngày bù vào lượng nước thất 

thoát và định kỳ (khoảng 6 tháng/lần) thuê đơn vị có chức năng nạo vét bùn cặn tại bể 

chứa nước. 

+ Ngoài ra, Công ty đã bố trí bể chứa dầu tôi có dung tích 18 m3 để lưu chứa dầu 

Dầu tôi từ quá trình nhiệt luyện 

Tháp giải nhiệt LiangChi 
Nước làm mát 

Bể chứa nước 

Tuần hoàn lại quá trình sản xuất 
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trong quá trình bảo dưỡng hệ thống định kỳ và phòng ngừa khi có sự cố xảy ra.  

 - Nguyên lý hoạt động:  

 

Chú thích: 

  Đường thu gom dầu nóng (cần làm mát) 

Đường thoát dầu sau khi làm mát 

- Hình ảnh thực tế lắp đặt: 

 

Hình 3.4. Hình ảnh hệ thống thu gom, làm mát dầu từ quá trình nhiệt luyện 

Tháp giải nhiệt 
Thùng chứa dầu 

Bơm nước 

Tháp giải nhiệt 

Bể chứa dầu 

Van tay 

Bơm nước 
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- Thông số kỹ thuật: 

Bảng 3.2. Thông số kỹ thuật của tháp giải nhiệt 

Stt Hạng mục Thông số 

1 Tháp giải nhiệt 

+ Số lượng: 01 
+ Model: FBL-50T 
+ Kích thước: 2,5 x 2,5 x 1,4 (m) 
+ Trọng lượng: 1.100 kg 
+ Vật liệu: tấm mạ kẽm có khả năng chống ăn mòn cao 
+ Điện áp định mức: 380V 
+ Áp suất làm việc: 0,1 – 0,3 Mpa 
+ Công suất: 12,7W 
+ Khả năng làm mát: 250.000 Kcal/giờ 

2 Bể chứa dầu 
+ Số lượng: 01 
+ Kích thước (dài x rộng x sâu): 3 x 3 x 2 (m) 
+ Vật liệu: tấm mạ kẽm có khả năng chống ăn mòn cao 

3 Đường ống dẫn 
+ Đường kính: D90 
+ Vật liệu: ống thép 

4 Bơm 

+ Số lượng: 01 
+ Model: CKL65-10K/2 
+ Lưu lượng: 58 m3/giờ 
+ Cột áp: 8m 
+ Công suất: 2,2kW 
+ Số vòng quay: 2.900 vòng/phút 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải – giai đoạn 1 

a. Nguồn phát sinh và thành phần: 

- Hoạt động vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm: Bụi, CO, SO2, NOx,… 

- Hoạt động của máy phát điện dự phòng: Bụi, CO, SO2, NOx,… 

- Hoạt động sản xuất (chủ yếu phát sinh từ công đoạn tôi dầu, ram): Hơi dầu, 

bụi, CO, SO2, NOx,… 

b. Biện pháp thu gom, xử lý: 

(1) Đối với hoạt động vận tải vận chuyển nguyên, nhiên liệu và sản phẩm 

- Chủ dự án sẽ lựa chọn phương tiện vận tải đã được kiểm định về chất lượng. 

- Các phương tiện ra vào cơ sở theo sự điều phối của bảo vệ trong việc đỗ dừng 

để xếp dỡ hàng hoá, tốc độ quy định 5 – 10km/h. Nhà máy bố trí bảo vệ để điều tiết, 

kiểm soát phương tiện ra vào. Nhà máy, tránh hiện tượng ùn ứ hoặc va chạm trong 

phạm vi khu vực cổng ra vào và trong Nhà máy. Lái xe phải nghiêm túc chấp hành 

theo hiệu lệnh điều tiết của cán bộ phụ trách và tuyệt đối phải chấp hành việc đi lại 
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cũng như vệ sinh trong khuôn viên Công ty theo đúng quy định. 

- Ngoài ra, Nhà máy đã dành ra một phần diện tích trồng cây xanh khá lớn 
(khoảng 8.337,2 m2 ~ 55,58%) và bổ sung thêm chậu cảnh, giàn hoa leo tại khu vực 
văn phòng để tăng cường vi khí hậu tại cơ sở.  

(2) Đối với hoạt động của máy phát điện dự phòng:  

- Sử dụng máy phát điện mới 100%, sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp. 

- Máy phát điện được đặt trong phòng kín, riêng biệt đảm bảo sự thuận lợi cho quá 

trình cung cấp điện năng cho quá trình sản xuất cũng như chiếu sáng khi sự cố xảy ra. 

- Định kỳ, tiến hành kiểm tra bảo dưỡng máy phát điện. 

(3) Đối với hoạt động tôi dầu, ram: Chủ đầu tư đã lắp đặt 01 hệ thống xử lý hơi 
dầu (từ quá trình tôi dầu và ram) bằng công nghệ Plasma với quy mô công suất 35.000 
– 44.100 m3/h. Công nghệ Plasma là công nghệ tiên tiến để loại bỏ bụi và xử lý làm 

sạch chất ô nhiễm trong khí thải. Plasma là trạng thái thứ tư của vật chất sau rắn, lỏng, 

khí, tồn tại trong điền kiện nhiệt độ cao hoặc điện từ trường lớn. Trong trạng thái 

Plasma, các nguyên tử bị ion hoá thành các hạt electronic, ion tự do và sẽ tiếp tục phản 

ứng với các thành phần nguyên tử, phân tử khác, nhờ đó có thể phân huỷ các phân tử ô 

nhiễm, các chất hữu cơ trong khí thải. Cụ thể được trình bày như sau: 

*Sơ đồ công nghệ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.5. Sơ đồ thu gom và xử lý bụi, khí thải từ quá trình tôi dầu + ram 

*Thuyết minh quy trình: 

- Chụp hút: Tại khu vực tôi dầu và khu vực lò ram được bố trí tổng cộng 3 chụp 

hút (trong đó: 01 chụp hút tại khu vực tôi dầu và 02 chụp hút tại khu vực lò ram) để 

thu gom toàn bộ hơi dầu, bụi, khí thải phát sinh. 

Nước sạch 

Hơi dầu (quá trình tôi dầu + ram) 

Đường ống dẫn 
 

Hấp thụ (hấp thụ nước) 

Máy lọc khói dầu Plasma 

Quạt hút 

Ống thoát khí 

Định kỳ nước thải lẫn dầu 

được thu gom và xử lý 

cùng với chất thải nguy 

hại phát sinh tại cơ sở 

Chụp hút 
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- Đường ống dẫn: Chụp hút được kết nối với đường ống dẫn nhãnh dẫn vào hệ 

thống đường ống dẫn tổng và đưa dòng khí thải về hệ thống xử lý trước khi xả thải ra 

ngoài môi trường thông qua ống thoát khí. 

- Bể hấp thụ (hấp thụ nước): Tại đây, dòng khí thải đi từ trên xuống gặp nước 

chứa trong tháp sẽ loại bỏ được phần nào được bụi, dầu khoáng và giảm nhiệt độ của 

dòng khí thải. Lượng nước thất thoát trong quá trình xử lý được cấp bổ sung hàng 
ngày và để đảm bảo khả năng xử lý của hệ thống, định kỳ toàn bộ lượng nước này 

được thu gom và xử lý cùng với chất thải nguy hại phát sinh tại Nhà máy.  

- Máy lọc khói dầu Plasma: Đầu tiên dòng khí thải được đi qua tấm lọc để tách 

bớt dầu và nước trước khi đi vào buồng Plasma để oxy hóa các chất ô nhiễm trong 

dòng khí. 

+ Vật liệu lọc sử dụng là tấm lọc inox chịu nhiệt và chống ăn mòn hóa học. 

Khung lọc dầu gồm nhiều tấm lọc ghép lại. Mỗi tấm lọc có cấu tạo từ các sợi inox 304 

dạng sợi bùi nhùi vô định hình, xếp lớp thành các cuộn. Dòng khí thảu chứa hơi dầu, 

hơi nước đi từ ngoài vào, gặp các tấm lọc sợi inox, hơi dầu, hơi nước sẽ bám vào các 

lưới sợi inox và tách ra khỏi dòng khí, tập hợp lại thành các giọt dầu có kích thước lớn 

và rơi xuống đáy tháp và dẫn trờ lại thùng dầu tôi để tái sử dụng. Khí sau khi tách dầu 

sẽ đi vào thiết bị plasma để tiếp tục xử lý. Sau một thời gian, các tấm lọc này được 

tháo ra, xịt vệ sinh làm sạch sau đó tiếp tục sử dụng lại. 

+ Buồng plasma: Hệ thống sử dụng nguồn điện xoay chiều một pha được chuyển 

đổi thành khoảng 3.000 Volt. Điện thể được tạo ra bởi ống Plasma kết hợp với luồng 

không khí tạo ion O2
+ và O2

- cụm ion phân tử này có khả năng oxy hoá, phân huỷ 

VOC và các chất ô nhiễm để tạo thành khí CO2 + H2. Dòng khí sạch sau xử lý theo ống 

thoát khí thải ra ngoài môi trường.  

 

 

3b. Electronic này bị bắt bởi một 

phân tử O2 khác tạo ra ion âm (O2
-) 

1. Năng lượng 

được truyền 

cho phân tử 

O2 trung tính 

2. Phân tử bị “ion hoá” 

và phát ra electronic 

3a. Phân tử O2 này trở thành 

ion dương (O2
+) 

4. Các ion tích điện này 

kết hợp với các phân tử 

O2 khác tạo thành cụm 
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- Quạt hút: Công ty bố trí 01 quạt hút công suất 35.000 – 44.100 m3/h để thu gom 

toàn bộ hơi dầu, bụi, khí thải phát sinh từ khu vực tôi dầu và lò ram. 

- Xả thải: Dòng khí sạch sau xử lý theo ống thoát khí thải ra ngoài môi trường có 

đường kính D900, cao 15m. 

- Tính toán lưu lượng quạt hút cần: 

Stt Đại lượng Ký 
hiệu 

Công thức Giá trị Đơn vị 

I Chụp hút   
 

    

1 
Lưu lượng chụp 

hút 
L 

 

142,085283 m3/h 

2 
Diện tích chụp 

hút 
Fc Chọn 0,3 m2 

3 
Diện tích nguồn 

nhiệt 
Fn Chọn 0,3 m2 

4 
Lưu lượng dòng 

đối lưu 
Lđl 

 

265,05 m3/h 

5 
Nhiệt đối lưu 

trên nguồn nhiệt 
Qđl 

 

1.905,75 W 

6 

Khoảng cách 

đứng từ miệng 

chụp hút đến 

nguồn nhiệt 

Z Chọn 0,1 m 

7 
Hệ số trao đổi 

nhiệt đối lưu 
ađl 

 
 

12,1 W/m2.oC 

8 
Nhiệt độ bề mặt 

nguồn nhiệt 
tn Chọn 550 oC 

9 
Nhiệt độ không 

khí xung quanh 
txq Chọn 25 oC 

10 Lưu lượng hút Q1 Q1 = L x n 795,15 m3/h 

11 
Số lượng thiết bị 

phát thải 
n Thực tế 3 cái 

II Đường ống dẫn   
 

    

2.1 
Đường ống 

chính 
L Thực tế 60 m 

  
Đường kính 

đường ống dẫn 
θ Thực tế 0,800 m 

  Vận tốc cần đạt v 0,2-0,4 0,40 m/s 

  
Lưu lượng khí 

cần hút (2.1 - 
đường ống 

Q2 
Q2 = L x 3,14 x (θ/2)2 x v x 

3.600/6 7.234,56 m3/h 

  c
dt

n

F
L   L

F
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chính) 

2.2 
Đường ống 

nhánh 
L Thực tế 15 m 

  
Đường kính 

đường ống dẫn 
θ Thực tế 0,600 m 

  Vận tốc cần đạt v 0,2-0,4 0,30 m/s 

  

Lưu lượng khí 

cần hút (2.2 - 
đường ống 

nhánh) 

Q3 
Q3 = L x 3,14 x (θ/2)2 x v x 

3.600/6 763 m3/h 

2.3 
Đường ống 

nhánh 
L Thực tế 12 m 

  
Đường kính 

đường ống dẫn 
θ Thực tế 0,300 m 

  Vận tốc cần đạt v 0,2-0,4 0,30 m/s 

  

Lưu lượng khí 

cần hút (2.3 - 
đường ống 

nhánh) 

Q4 
Q4 = L x 3,14 x (θ/2)2 x v x 

3.600/6 153 m3/h 

III 

Hệ số tổn thất 

qua tháp hấp 

thụ và tháp xử 

lý plasma 

k Thực tế 2,3   

  Công suất quạt 

hút cần thiết kế 
Q Q = Q1 + (Q2+Q3+Q4) x k 20.576 m3/h 

Với công suất quạt tính toán tối thiểu cần là 20.576 m3/h. Công ty tính toán lựa 

chọn quạt hút có công suất 35.000 – 44.100 m3/h cơ bản đảm bảo đáp ứng cho quá 

trình hoạt động sản xuất thực tế tại Nhà máy. 

- Thông số kỹ thuật: 

Bảng 3.3. Thông số kỹ thuật của HTXL khí thải tại khu vực tôi dầu và lò ram 

Stt Danh mục Thông số kỹ thuật 

1 Hệ thống chụp hút + Số lượng: 03 chụp hút 

2 Đường ống dẫn 
+ Đường ống dẫn nhánh: D300, D600 
+ Đường ống dẫn tổng: D800 

3 Bể hấp thụ 

+ Số lượng: 01 bể 
+ Kích thước (dài x rộng x cao): 3 x 1,5 x 1,9 (m) 
+ Bơm nước tuần hoàn: Pentax CM 100 (750W); Lưu 

lượng nước từ 1,2 - 5,4 m3/h. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án “Nhà máy Toyo Globe Việt Nam 

tại Hải Phòng” – giai đoạn 1 tại lô CN8.1, KCN Nam Cầu Kiền, xã Hoàng Động, huyện Thuỷ 

Nguyên, thành phố Hải Phòng. 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Môi trường IMTRACO – 2024  43 
  

4 Máy lọc khói dầu Plasma 
+ Số lượng: 01 tháp 
+ Hiệu quả xử lý: 90% 
+ Kích thước (dài x rộng x cao): 2,905 x 1,6 x 1,9 (m) 

5 Quạt hút 

+ Số lượng: 01 
+ Model: 4-72  
+ Công suất: 30 HP 
+ Lưu lượng gió: 35.000 – 44.100 m3/h 
+ Cột áp: 2.240 – 2.800 Pa 
+ Động cơ: Y225-4-37Kw 
+ Vòng tua: 1.450 r/phút 
+ Đường kính: 630mm 

6 Ống thoát khí 
+ Đường kính: D900 
+ Chiều cao: 15m 

- Hình ảnh hệ thống xử lý khí thải thực tế lắp đặt:  

 

Hình 3.6. Hình ảnh hệ thống thu gom, xử lý khí thải bằng công nghệ Plasma 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường – cho 
giai đoạn 1 của Dự án 

3.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

*Nguồn phát sinh: Hoạt động sinh hoạt của 16 cán bộ, công nhân viên làm việc 

tại Nhà máy. 

*Thành phần: rác vô cơ gồm túi nilon, thùng bìa carton, lon nước ngọt, giấy,... 

Bể làm mát 

Thiết bị lọc khói 

dầu Plasma 

Ống thoát khí 

Quạt hút 
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và rác hữu cơ gồm thức ăn thừa, vỏ hoa quả.  

*Lượng phát sinh: Theo QCVN 01:2021/BXD, định mức rác sinh hoạt của 1 

người là 0,43 kg/người/ngày đêm (8h/ngày đêm). Suy ra, lượng rác sinh hoạt của 16 

cán bộ công nhân viên làm việc tại Nhà máy là: 16 người x 0,43 kg/người/ngày đêm = 
6,88 kg/ngày đêm ~ 178,88 kg/tháng (tính cho 26 ngày làm việc/ tháng). 

*Biện pháp thu gom, xử lý: 

- Toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt của Công ty được thu gom, phân loại vào các 

thùng chứa chuyên dụng bằng nhựa có nắp đậy và được bố trí xung quanh nhà xưởng, 

nhà văn phòng,… (tại khu vực nhà văn phòng được bố trí thùng rác nhỏ, dung tích 5 – 

10 lít/thùng còn tại khu vực nhà xưởng sản xuất và khuôn viên sân đường nội bộ của 

Nhà máy là các thùng rác lớn hơn, dung tích 200 lít/thùng). Chất thải rắn sinh hoạt 

được phân loại ngay tại nguồn thành 2 loại: 

+ Thành phần chất thải có khả năng tái chế (chai lọ, giấy văn phòng, hộp bìa Carton, 

vỏ đồ hộp thức ăn …) được thu gom, chuyển giao cho đơn vị có chức năng tái chế. 

+ Thành phần chất thải không có khả năng tái chế được thu gom, chuyển giao 

cho đơn vị có chức năng để xử lý theo đúng quy định. 

-  Công ty đã ký hợp đồng số 2023/TOYO-ĐT/RCN ngày 06/11/2023 với Công ty 

TNHH Phát triển thương mại và sản xuất Đại Thắng về việc vận chuyển và xử lý chất 

thải thông thường. 

- Tần suất thu gom, chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt phát sinh định kỳ hằng 

ngày để tránh gây mất vệ sinh môi trường và ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất 

của Nhà máy. 

- Ngoài ra, Công ty cũng sẽ thiết lập nội quy nhà xưởng và yêu cầu công nhân bỏ 

rác đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi trong khuôn viên của Nhà máy. 

3.3.2. Chất thải rắn công nghiệp 

*Nguồn phát sinh:  

- Từ quá trình kiểm tra nguyên liệu và kiểm tra độ cứng của sản phẩm: sản phẩm lỗi. 

- Từ quá trình thay thế vật liệu chịu nhiệt thải từ lò gia nhiệt: gốm chịu nhiệt thải, 

xà bần gạch, bê tông chịu nhiệt,... 

- Từ quá trình nhiệt luyện: chất thải lò và phế thải khác. 

- Từ quá trình đóng gói: Thùng bìa carton, dây buộc,… 

- Ngoài ra, còn có bùn cặn nạo vét định kỳ tại công trình thoát nước mưa, thoát 

nước thải. 

*Lượng phát sinh: Lượng chất thải rắn sản xuất phát sinh trong quá trình sản xuất 

phát sinh trong quá trình sản xuất dự báo căn cứ theo định luật cân bằng khối lượng:  
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Mnguyên liệu = Msản phẩm + MCTRSX (1) 

Trong đó: MCTRSX bao gồm sản phẩm lỗi; gốm chịu nhiệt thải, xà bần gạch, bê 

tông chịu nhiệt; chất thải lò và phế thải khác; thùng bìa carton, dây buộc;... Cụ thể: 

Bảng 3.4. Thống kê dự báo khối lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh (giai 

đoạn 1) 

Mnguyên 
liệu 

(tấn/năm) 

Msản 

phẩm 
(tấn/năm) 

MCTRSX 
(tấn/năm) 

MCTRSX (tấn/năm) 

Sản phẩm 

lỗi từ quá 

trình kiểm 

tra nguyên 
liệu đầu vào 

(*) 

Sản phẩm lỗi 

từ quá trình 
kiểm tra độ 

cứng của sản 

phẩm 

Gốm chịu 

nhiệt thải, 

xà bần 

gạch, bê 

tông chịu 

nhiệt thải 

Chất 

thải lò 

và 
phế 

thải 

khác 

Thùng bìa 
carton, 

dây 
buộc,… 

7.365 7.000 365 52,5 262,5 15 24,5 10,5 

(*) Đối với sản phẩm lỗi từ quá trình kiểm tra nguyên liệu đầu vào Công ty sẽ thu 

gom và chuyển trả lại cho nhà cung cấp. Do đó, khối lượng chất thải công nghiệp phát 

sinh trong quá trình hoạt động của dự án là: 262,5 + 15 + 24,5 + 10,5 = 312,5 tấn/năm. 

=> Như vậy, lượng chất thải chính là sản phẩm lỗi hỏng trong quá trình sản xuất. 

Ngoài ra, còn có một lượng vật liệu chịu nhiệt thải từ thành lò với lượng khoảng 15 

tấn/năm và chất thải lò tạo ra do các chất bẩn bám dinh trên bi rơi ra trong quá trình 

nung, kiểm tra độ cứng,... Khối lượng chất thải phát sinh trên chỉ mang tính chất tạm 

tính. Số liệu thực tế phát sinh trong quá trình hoạt động sẽ được Công ty thống kê 

trong Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ năm và nộp về các cơ quan quản lý 

theo đúng quy định. 

*Biện pháp thu gom, xử lý: 

- Theo dự báo, thành phần chất thải rắn sản xuất của dự án chủ yếu là các sản 

phẩm lỗi là những thành phần có khả năng tận thu rất lớn. Vì vậy, toàn bộ lượng chất 

thải rắn sản xuất phát sinh này sẽ được thu gom và tập kết thùng chứa và bán lại cho 

các đơn vị luyện kim trên địa bàn để tiến hành tái chế.  

- Những thành phần chất thải rắn còn lại được công nhân phân loại ngay tại 

nguồn, sau đó, tập kết vào khu vực chứa và đình kỳ chuyển giao cho đơn vị có chức 

năng. Cụ thể: 

+ Đối với các loại chất thải như nhựa, giấy, dây buộc,… từ quá trình đóng gói, 

vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm là những thành phần có khả năng tái chế, tận thu sẽ 

được chuyển giao cho các đơn vị tái chế theo đúng quy định. 

+ Đối với các loại chất thải như gốm chịu nhiệt thải, xà bần, bê tông chịu nhiệt, 

chất thải lò và các phế thải khác là những thành phần không có khả năng tái chế, tận 

thu sẽ thuê các đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý định kỳ. 
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-  Công ty đã ký hợp đồng số 2023/TOYO-ĐT/RCN ngày 06/11/2023 với Công ty 

TNHH Phát triển thương mại và sản xuất Đại Thắng về việc vận chuyển và xử lý chất 

thải thông thường. 

- Riêng đối với bùn thải, bùn cặn nạo vét định kỳ tại công trình xử lý nước thải, 

nước mưa: chủ dự án sẽ thuê đơn vị có chức năng đến nạo vét đồng thời, vận chuyển, 

xử lý theo đúng quy định. Do đó, loại chất thải này không tồn chứa trong kho. Thời 

điểm nạo vét dự kiến trước thời điêm mưa bão hoặc sau thời điểm mưa lớn kéo dài 

nhiều ngày. 

- Ngoài ra, Công ty sẽ thiết lập nội quy sản xuất tại xưởng, yêu cầu công nhân 

thực hiện nghiêm túc việc thu gom, phân loại chất thải ngay tại nguồn, hạn chế việc 

vất thải bừa bãi các chất thải ra ngoài Nhà máy. Mỗi bộ phận sản xuất đều có cán bộ 

giám sát theo dõi. Đồng thời, Nhà máy cũng bố trí nhân viên môi trường giám sát toàn 
bộ quy trình tổng thể của Nhà máy.  

*Công trình xử lý chất thải rắn thông thường: Công ty không tiến hành xử lý 

chất thải rắn thông thường tại dự án mà tiến hành ký hợp đồng với đơn vị có chức 

năng tiến hành thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định của pháp luật. 

*Tần suất thu gom: Trung bình khoảng 03 tháng/lần có thể hơn có thể hơn tùy 

vào khối lượng phát sinh thực tế theo đơn hàng sản xuất. 

*Công trình lưu giữ: Công ty bố trí 01 container 20 feet để thu gom chất thải rắn 
công nghiệp. Khu vực lưu chứa khép kín, được bố trí đầy đủ biển báo và các thiết bị 
PCCC. 

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại – giai đoạn 1 

*Nguồn phát sinh và thành phần:  

- Từ hoạt động bảo dưỡng dây chuyền sản xuất định kỳ: giẻ lau, găng tay dính 

thành phần nguy hại; dầu động cơ, hộp số bôi trơn, tổng hợp thải.  

- Từ hoạt động thay thế thiết bị chiếu sáng: bóng đèn huỳnh quang thải. 

- Hoạt động tôi dầu của quá trình nhiệt luyện: Dầu khoáng thải 

- Hoạt động sử dụng nhiên liệu: bao bì cứng thải bằng nhựa có chứa thành phần 

nguy hại.  

- Hoạt động xử lý khí thải (chủ yếu phát sinh từ quá trình thay thế định kỳ nước 

trong tháp làm mát): nước thải có các thành phần nguy hại 

*Lượng phát sinh:  

Bảng 3.5. Thống kê khối lượng chất thải nguy hại phát sinh dự kiến (giai đoạn 1) 

Stt Tên chất thải Trạng thái 

tồn tại 
Lượng phát 

sinh (kg/năm) 
Mã 

CTNH 
Ký hiệu 

phân loại 
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1 
Bóng đèn huỳnh quang và các 

loại thuỷ tinh hoạt tính thải  
Rắn 1 16 01 06 NH 

2 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải  
Lỏng 75 17 02 03 NH 

3 Bao bì kim loại cứng thải Rắn 2.887,5 18 01 02 KS 

4 
Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm các thành phần nguy hại 
Rắn 25 18 02 01 KS 

5 
Nước thải có các thành phần 

nguy hại 
Lỏng 1.000 19 10 01 KS 

6 Các loại dầu mỡ thải (dầu tôi) Lỏng 5.000 16 01 08 NH 

Tổng số lượng 8.988,5 kg/năm  

*Biện pháp thu gom xử lý: 

- Cam kết thực hiện các biện pháp quản lý, chuyển giao chất thải nguy hại theo đúng 

quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chình Phủ và Thông tư số 

02:2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường. 

- Thực hiện thu gom, phân loại chất thải nguy hại vào thùng phuy chứa, dung tích 

khoảng 200 lít/thùng, có nắp đậy, ghi đầy đủ tên, mã số CTNH; tập kết vào khu vực 

lưu chứa và chuyển giao định kỳ cho đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý. 

- Lập, sử dụng, lưu trữ, quản lý chứng từ chất thải nguy hại và các hồ sơ, tại liệu 

liên quan đến công tác quản lý chất thải nguy hại theo quy định.  

-  Công ty đã ký hợp đồng số 2023/TOYO-ĐT/CTNH ngày 06/11/2023 với Công 

ty TNHH Phát triển thương mại và sản xuất Đại Thắng về việc vận chuyển và xử lý 

chất thải nguy hại. 

*Công trình xử lý chất thải nguy hại: Công ty không tiến hành xử lý chất thải 

nguy hại tại dự án mà ký hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ tiến hành đến thu 
gom, vận chuyển và xử lý theo quy định của pháp luật. 

*Tần suất thu gom: Trung bình khoảng 03 tháng/lần có thể hơn có thế hơn tùy 

vào khối lượng phát sinh thực tế theo đơn hàng sản xuất. 

*Công trình lưu giữ: Công ty bố trí 01 container 20 feet để thu gom toàn bộ chất 
thải nguy hại phát sinh. Khu vực lưu chứa khép kín và được bố trí đầy đủ biển báo và 
các thiết bị PCCC. 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

a. Đối với tiếng ồn 

*Nguồn phát sinh:  

- Nguồn số 01: Hoạt động giao thông vận tải, vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hoá. 

- Nguồn số 02: Hoạt động của lò gia nhiệt từ quá trình nhiệt luyện. 
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- Nguồn số 03: Hoạt động tại khu vực kiểm tra độ phá huỷ của sản phẩm. 

- Nguồn số 04: Hoạt động của máy phát điện dự phòng. 

- Nguồn số 05: Hoạt động của quạt hút tại khu vực hệ thống xử lý khí thải. 

*Biện pháp giảm thiểu: 

- Đối với hoạt động giao thông vận tải: Nhà máy cam kết sử dụng phương tiện 

vận tải có nguồn gốc, thực hiện bảo dưỡng động cơ thiết bị định kỳ, tần suất dự kiến 3 

tháng/lần; quy định tốc độ của các phương tiện khi ra vào Công ty, đi chậm, tốc độ 

giới hạn 5-10 km/h; đã giành một quỹ đất trồng cây xanh xung quanh khuôn viên Nhà 

máy (8.337,2 m2), Công ty còn bổ sung thêm chậu cảnh, giàn hoa leo tại khu vực nhà 
máy để tăng cường vi khí hậu tại cơ sở.  

- Hoạt động sản xuất tại nhà xưởng và hệ thống xử lý khí thải: 

+ Chủ dự án cam kết đầu tư dây chuyền sản xuất mới 100%, có nguồn gốc và 

đảm bảo thông số kỹ thuật. Cam kết thực hiện bảo dưỡng động cơ máy móc, tần suất 

dự kiến 3 tháng/lần. 

+ Máy móc sản xuất được cố định trên sàn xưởng nhờ thiết bị bulong, đinh vít, 
theo đó, cũng giảm thiểu ồn, rung trong quá trình vận hành. Tháp giải nhiệt Liang Chi 

đều có sử dụng công cụ giảm tốc hữu hiệu, đồng thời, cũng giúp giảm tiếng ồn của 

máy khi vận hành. Bản thân hộp giảm tốc vận hành rất yên tĩnh. 

+ Bố trí thời gian vận hành dây chuyền sản xuất phù hợp tại xưởng sản xuất, 

tránh vận hành chồng chéo gây ô nhiễm ồn, rung cộng hưởng.  

+ Thiết lập nội quy nhà xưởng, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân và 

yêu cầu công nhân nghiêm túc thực hiện. 

*Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung của dự án đầu tư: 

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn 

- QCVN 27:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung,  

b. Đối với nhiệt dư 

Nhiệt dư phát sinh chủ yếu từ công đoạn nhiệt luyện tại lò tôi và lò ram. Nhiệt độ 

ở các khu vực này như sau:  

- Nhiệt độ làm việc của lò tôi là 1.100⁰C. 

- Nhiệt độ làm việc của lò ram là 600⁰C. 

=> Nhiệt độ xung quanh khu vực này thường dao động trong khoảng 40⁰C. Với 

điều kiện làm việc ở nhiệt độ cao như thế này sẽ tạo ra những biến đổi sinh lý ở người 

như mất nhiều mô hôi, khô rát da, gây ra các triệu chứng như say năng và choáng. 

Làm vuệc trong điều kiện môi trường nóng, nhiệt độ cao sẽ có tỷ lệ mắc bệnh cao hơn 
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so với môi trường làm việc bình thường.  

- Tuy nhiên, với công nghệ sản xuất tự động hoá. Toàn bộ quá trình vận hành, 
điều khiển, giám sát đều được thực hiện trên máy tính đặt trong phòng điều khiển, 
công nhân không làm việc trực tiếp tại khu vực lò gia nhiệt mà chủ yếu làm việc tại 
khu vực phân loại, kiểm tra và đóng gói bi thành phẩm. Khu vực xung quanh lò nung 
công nhân chỉ đi vào để thực hiện công tác kiểm tra. Khi đi vào khu vực này công 
nhân được mặc quần áo bảo hộ chống nóng để đảm bảo sức khoẻ. 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận 

hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

a. Sự cố cháy nổ 

- Công ty đã lắp đặt đầy đủ hệ thống PCCC theo đúng giấy chứng nhận thẩm 

duyệt 842/TD-PCCC do Phòng cảnh sách PCCC & CNCH – Công an thành phố Hải 

Phòng cấp ngày 01/08/2022.  

- Công tác PCCC tuân thủ theo Nghị định số 83:2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 
quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC. Cụ thể như sau: 

+ Bố trí nhân lực: Chủ dự án sẽ cử cán bộ phụ trách về vấn đề PCCC cho toàn bộ 

khu vực dự án. Đồng thời sẽ kết hợp với cơ quan cảnh sát PCCC thành phố Hải Phòng 

tổ chức, tập huấn cho toàn thể cán bộ, công nhân viên của Nhà máy những kiến thức 

về PCCC, hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị PCCC tại chỗ. 

+ Bố trí các phương tiện PCCC:  

 Việc bố trí các phương tiện PCCC sẽ tuân thủ theo các quy định, tiêu 

chuẩn Việt Nam về phòng chống cháy nổ và được cơ quan cảnh sát PCCC 

thành phố Hải Phòng xem xet, quyết định thẩm duyệt. 

 Tiến hành lập phương án PCCC theo đúng quy định hướng dẫn của Luật 

sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC số 40:2013/QH13 do Quốc 

hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 22/11/2013 

+ Niêm yết danh sách và số điện thoại khẩn cấp của đơn vị PCCC tại địa phương 

và cảnh sát PCCC Hải Phòng tại các vị trí có nguy cơ cháy nổ cao để liên hệ ứng cứu 

kịp thời khi có sự cố xảy ra:  

+ Nguồn nước chữa cháy: từ bể dự trữ nước PCCC, dung tích 450 m3 

- Các biện pháp khác: 

+ Định kỳ, tổ chức tập huấn cho công nhân về khả năng ứng phó, xử lý nhanh 

các tình huống tai nạn và sử dụng thuần thục trang thiết bị cứu hoả, cứu hộ. 

+ Quy định các khu vực cấm lửa và các khu vực dễ cháy 

+ Lắp đặt các biển báo, nội quy phòng cháy chữa cháy, tiêu lệnh chữa cháy 
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+ Tổ chức, quản lý, phân công trách nhiệm rõ ràng, khi tiến hành kiểm tra các 

thiết bị và hệ thống điện. Bao gồm: 

 Hệ thống đường dây từ trạm biến áp đến các phụ tải 

 Độ cách điện của các phụ tải 

 Tình trạng của hệ thống bao che an toàn thiết bị 

 Hệ thống nối không, nối đất và các thiết bị ngắt mạch bảo vệ 

 Bố trí lắp đặt các thiết bị tiết kiệm động thời là thiết bị an toàn điện 

b. Sự cố tai nạn lao động 

- An toàn trong sản xuất được đặt lên hàng đầu, được các cấp lãnh đạo coi trọng 

và thường xuyên nhắc nhở cán bộ, nhân viên, đồng thời trang bị đầy đủ dụng cụ bảo 

hộ lao động để công nhân yên tâm làm việc. Ngoài ra, chủ dự án luôn chú trọng việc 

đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức nghề nghiệp cho cán bộ, nhân viên, đặc biệt 

là lực lượng lao động trẻ nhằm đáp ứng nhu cầu vận hành, bảo trì, bảo dưỡng máy móc 

thiết bị của dự án với tiêu chí sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng tốt nhất, có 

giá cả cạnh tranh để cung cấp cho thị trường nhằm nâng cao sự hài lòng và lợi ích của 

khách hàng. Mục tiêu hướng tới là đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước 

và nâng cao đời sông cho người lao động. 

- Tất cả công nhân tham gia vận hành máy móc thiết bị tại nhà máy đều phải qua 

đào tạo nắm vững kiến thức và kỹ năng cần thiết, tập huấn về an toàn lao động và 

nghiêm túc chấp hành quy phạm an toàn lao động của nhà máy. Công nhân lao động 

phải sử dụng đầy đủ những trang thiết bị phòng hộ được cấp và tuyệt đối tuân theo sự 

hướng dẫn của cán bộ chỉ đạo về kỹ thuật. 

- Xây dựng các nội quy về vệ sinh, an toàn lao động: Nội quy ra vào nhà máy, 

nội quy về trang phục bảo hộ lao động, về sử dụng các thiết bị, về sử dụng điện an 
toàn và nội quy về an toàn giao thông. Trường hợp phát hiện dây điện đứt, hở mạch 

trong quá trình làm việc phải báo ngay cho cấp trên và người có trách nhiệm biết để có 

biện pháp giải quyết, cấm mọi người tự động chạm vào dây dẫn điện. 

- Tuyên truyền, giáo dục ý thức về an toàn lao động và bảo vệ môi trường cho 

người lao động trong nhà máy. Không hút thuốc ở trong nhà xưởng, đặc biệt ở khu vực 

lò gia nhiệt, kho chứa dầu, những loại hàng hoá, nguyên liệu dễ cháy. 

- Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân như quần áo, mũ bảo hộ, khẩu 

trang, găng tay, ủng chuyên dụng. 

c. Sự cố tràn đổ dầu 

- Dầu tôi phải được bảo quản trong nhà có mái che, trường hợp để ngoài trời cần 

để phuy nằm ngang sao cho dầu ngập hai nắp phuy, tránh hiện tượng “thở” của phuy. 

Không để dầu gần những nơi có nguy cơ cháy nổ. 
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- Dầu tôi không gây độc hại đáng kể đối với sức khoẻ nhưng hạn chế tiếp xúc với 

da. Không để bắn vào mắt, khi bị bắn vào mắt phải dùng nước để rửa sạch. 

- Thu gom dầu đã qua sử dụng, chuyển cho đơn vị có chức năng xử lý. 

- Công nhân lao động liên quan đến việc sử dụng, vận chuyển, tồn chứa dầu phải 

nắm rõ các thông tin chỉ dẫn trên MSDS và tuyệt đối tuân thủ những khuyến cáo chỉ ra 

trên MSDS của dầu. 

- Cô lập nguồn thải nhanh nhất có thể khi tràn đổ. Tuyệt đối không để dầu tràn 

xuống xống rãnh, nguồn nước mặt.  

d. Sự cố do máy móc thiết bị sản xuất 

- Thực hiện bảo dưỡng động cơ dây chuyền sản xuất định kỳ, tần suất dự kiến 3 

tháng/lần nhằm đảm bảo thiết bị vận hành ổn định trong suốt thời gian hoạt động. 

- Dừng hoạt động của các thiết bị sản xuất gặp sự cố hoặc có dấu hiệu sự cố, báo 

với bộ phận kỹ thuật chuyên trách sửa chữa, khắc phục. 

e. Sự cố do thiên tai 

*Phòng chống sự cố bão lũ, mưa lớn: 

- Thực hiện thu gom, lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn sản xuất và 

chất thải nguy hại đúng quy định. 

- Bố trí lao công dọn dẹp mặt bằng Nhà máy hàng ngày nhằm đảm bảo hành lang 

thoát nước cho hệ thống tiêu thoát nước mưa của cơ sở. 

- Phối hợp với đơn vị có chức năng nạo vét cặn thải tại hê thống tiêu thoát nước 

mưa tại Nhà máy, tăng tần suất nạo vét trước thời điểm bắt đầu mùa mưa bão. 

*Phòng chống sự cố sấm sét: hệ thống chống sét dạng tia có bán kính bảo vệ 
97m được đặt trên mái nhà, kim thu sét đặt trên cột thép cao 5m. Hệ thống có 1 dây 
xuống bằng cáp đồng, tiết diện 70 mm2, dây xuống có 1 hộp đo, kiểm tra điện trở.  

- Tiết kiệm năng lượng trong sản xuât cũng là giải pháp giảm thiểu sự cố do thiên 

tai gây ra. Các biện pháp tiết kiệm đề xuất như sau: thực hiện bảo dưỡng động cơ cho 

máy móc định kỳ, tần suất dự kiến 3 tháng/lần với mục đích máy móc vận hành trơn 

tru, ổn định trong thời gian sử dụng. Thực hiện tắt các dây chuyền hoạt động không 

hiệu quả hoặc có dấu hiệu trục trặc, sau đó, liên hệ với bộ phận kỹ thuật kiểm tra, khắc 

phục, trường hợp hỏng nặng sẽ tiến hành thay thế ngay lập tức. 

f. Sự cố đối với các công trình bảo vệ môi trường 

- Đối với công trình thu thoát nước mưa, nước thải: Bố trí bộ phận kỹ thuật kiểm 

tra thiết bị, công trình xử lý đảm bảo chúng luôn vận hành ổn định, không nứt vỡ hay 

ùn ứ tại bất kỳ đoạn nào; thực hiện nghiêm túc biện pháp thu gom, lưu chứa, chuyển 

giao chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại; thuê đơn vị có chức năng nạo vét 
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bùn cặn, bùn thải tại công trình thoát nước mưa, thoát nước thải. 

- Đối với hệ thống thu gom xử lý khí thải: lắp đặt hệ thống điều khiển đồng bộ 

với máy tính để theo dõi và kiểm soát tình trạng hoạt động của hệ thống xử lý khí thải, 

phát hiện sự cố và có biện pháp ứng phó kịp thời ngay khi có sự cố xảy ra.  

g. Sự cố đối với tháp giải nhiệt Liang Chi 

- Giảm thiểu sự cố tại tháp giải nhiệt. 

+ Tháp rung động mạnh, có tiếng ồn lớn: siết chặt lại bulong, điều chỉnh và lắp đặt 

cánh quạt cho phù hợp, đồng thời kiểm tra, thay thế môtôr mới hoặc bổ sung lượng mỡ 

phù hợp cho hộp giảm tốc. 

+ Động cơ bị quá tải: kiểm tra, điều chỉnh nguồn cung cấp điện cho tháp giải nhiệt 

nước, thay đổi độ nghiêng của cánh quạt hoặc sửa hay thay mới cốt môtôr để thiết bị có 

thể làm việc ổn định bình thường. 

+ Nhiệt độ tháp giải nhiệt tăng cao: điều chỉnh lại lượng nước cung cấp cho tháp theo 

đúng tiêu chuẩn thiết kế, đồng thời chỉnh lại độ nghiêng của cánh quạt để lưu lượng gió 

đưa vào tháp nhiều hơn, giúp giải nhiệt nước tốt hơn. Bên cạnh đó, người dùng cần thực 

hiện vệ sinh tấm tản nhiệt, ống phun để tránh tình trạng tắc nghẽn khiến tháp bị tăng nhiệt. 

+ Lưu lượng nước tuần hoàn giảm đi: thực hiện vệ sinh sạch sẽ ống phun, lưới lọc 

nước, lọc chữ Y, đồng thời điều chỉnh phao nước cấp và thay đổi công suất của máy bơm 

cho phù hợp.  

- Cam kết dừng hoạt động sản xuất khi sự cố xảy ra. 

f. Sự cố dịch bệnh 

- Thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người lao động; 

- Tuân thủ đúng hướng dẫn của Bộ lao động – Thương Binh và Xã hội về thời 

gian làm việc, các chế độ bồi dưỡng để nâng cao sức khỏe và sức đề kháng cho người 

lao động từ đó hạn chế được việc nhiễm các dịch bệnh. 

- Khuyến khích các lao động bị mắc các bệnh truyền nhiễm điều trị ở nhà hoặc 

các cơ sở y tế đảm bảo khỏi bệnh mới đi làm trở lại để tránh lây nhiễm cho các lao 

động khác của Nhà máy. 

- Tuân thủ theo đúng hướng dẫn của Bộ y tế về việc phòng chống dịch bệnh. 

k. Sự cố ngộ độc thực phẩm 

- Hợp đồng nguồn cung cấp thực phẩm an toàn, thực hiện đầy đủ chế độ kiểm 

thực ba bước và chế độ lưu mẫu thực phẩm 24 giờ. 

- Nhân viên phục vụ phải được khám sức khoẻ định kỳ, tập huấn kiến thức về vệ 

sinh an toàn thực phẩm và bảo đảm thực hành tốt về vệ sinh cá nhân. 

http://thapgiainhiettashin.net/
http://thapgiainhiettashin.net/
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- Nhà ăn phải thoáng, mát, đủ ánh sáng, có thiết bị chống ruồi, muỗi, bọ, chuột, 

động vật, côn trùng và duy trì chế độ vệ sinh sạch sẽ. Bố trí khu vực chế biến thực ăn 

riêng; khu vực phân chia xuất cơm được vệ sinh, khử trùng hàng ngày. 

- Thực hiện chế độ lưu mẫu thức ăn theo đúng Quyết định số 1246/QĐ-BYT: các 
mẫu thức ăn sẽ được lưu vào dụng cụ đựng mẫu trước khi công nhân ăn, và được bảo 

quản riêng biệt với các thực phẩm khác. Mẫu thức ăn sẽ được lưu ít nhất là 24h kể từ 

khi lấy mẫu. Đến khi đảm bảo công nhân không bị ngộ độc thì số mẫu lưu sẽ đem hủy 

và xử lý cùng chất thải sinh hoạt của Công ty. 

- Khi xảy ra hiện tượng ngộ độc thực phẩm cần báo ngay với lãnh đạo và liên hệ 

ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất để tiến hành sơ cứu người, đồng thời, đưa những 

người có tình trạng bệnh nặng đến cơ sở y tế để có các biện pháp can thiệp kịp thời. 

3.7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Sau khi được Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng phê duyệt Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường số 1502/QĐ-BQL ngày 19/05/2022, Công ty TNHH Toyo Globe 
Việt Nam đã phối hợp với nhà thầu tiến hành xây dựng các hạng mục công trình đã 

được phê duyệt và tiến hành lắp đặt máy móc thiết bị. Tuy nhiên, trong quá trình triển 

khai thực hiện dự án, để đảm bảo cho quá trình vận hành ổn định trong tương lại, Công 

ty đã quyết định điều chỉnh một số nội dung. Cụ thể được trình bày tại bảng dưới đây: 

Bảng 3.6. Các công trình bảo vệ môi trường đã thay đổi so với ĐTM đã được phê 

duyệt tại Quyết định số 1502/QĐ-BQL ngày 19/5/2022 

Stt Danh mục Quyết định số 1502/QĐ-
BQL ngày 19/5/2022 

Thực tế xây dựng                                  
và lắp đặt 

Ghi chú 

1 
Hệ thống xử 
lý khí thải 

+ Số lượng: 01 hệ thống 
+ Công suất: 20.000 m3/h 
+ Phạm vi xử lý: khói dầu từ 

công đoạn tôi dầu 
+ Quy trình thu gom, xử lý: 

khói dầu từ công đoạn tôi 

dầu (lò gia nhiệt liên tục) → 

chụp hút thu khí → lọc dầu 
→ ion hoá bằng Plasma → 

hấp thụ → quạt hút → khí 

sạch. 
+ Công nghệ: lọc, Plasma, 
hấp thụ 

+ Số lượng: 01 hệ thống 
+ Công suất: 35.000 – 
44.100 m3/h 
+ Phạm vi xử lý: khí thải 

từ công đoạn tôi dầu và từ 

lò ram.  
+ Quy trình thu gom, xử 

lý: Dòng khí thải (hơi dầu, 

bụi, CO, NOx, SO2) → 

Chụp hút → tháp hấp thụ 
→ tấm lọc → ion hoá 

bằng plasma → quạt hút 
→ ống thoát khí 
+ Công nghệ: hấp thụ, lọc, 
Plasma. 

Tăng công suất quạt 

hút do quá trình lắp 

ráp thiết bị tính toán 

bổ sung tổn thất 

đường ống và lắp đặt 

bổ sung chụo hút cho 

khu vực lò ram để xử 

lý triệt để khí thải 

2 Kho chứa 
chất thải rắn 

Bố trí 01 Khu chứa phế thải 

được chia làm hai ngăn. 

Bố trí 02 kho chứa 

container, 20 
Khu vực lưu chứa 

chất thải rắn công 
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công nghiệp 
và CTNH 

Trong đó 
+ 01 ngăn chứa chất thải 

công nghiệp, diện tích 40m2 
+ 01 ngăn chứa chất thải 

nguy hại, diện tích 40m2 

feet/container. Trong đó: 
+ 01 container chứa chất 

thải rắn công nghiệp 
+ 01 container chứa chất 

thải nguy hại 

nghiệp và chất thải 

nguy hại được phân 

tách riêng biệt => 

Thuận lợi cho quá 

trình thu gom, chuyển 

giao chất thải trong 

quá trình hoạt động 

ổn định của dự án. 
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CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG – GIAI 
ĐOẠN 1 CỦA DỰ ÁN 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

a. Nội dung cấp phép xả nước thải 

- Không thuộc đối tượng phải cấp phép môi trường đối với nước thải theo quy 

định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (do nước thải sau xử lý được thu 

gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Nam Cầu Kiền do Công ty Cổ 

phần Shinec làm chủ đầu tư, không xả thải trực tiếp ra môi trường). 

- Công ty TNHH Toyo Globe Việt Nam đã ký Biên bản thoả thuận điểm đấu nối 

số 0908/BBTT-SHN/2023 ngày 09/08/2023 với Công ty Cổ phần Shinec về việc mở 

cổng đấu nối giao thông, đấu nối cấp nước sạch, đấu nối thoát nước thải, đấu nối thoát 

nước mưa với KCN Nam Cầu Kiền (Biên bản thoả thuận điểm đấu nối được đính kèm 

tại Phụ lục của Báo cáo). 

b. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải 

*Công trình, biện pháp thu gom, xử lý xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị 

quan trắc nước thải tự động, liên tục 

- Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ 

thống xử lý nước thải:  

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà vệ sinh được xử lý sơ bộ tại 04 bể 
tự hoại, tổng dung tích 59 m3 (trong đó 01 bể dung tích 3m3, 02 bể dung tích 12m3, 01 

bể dung tích 32m3), sau đó, cùng với nước rửa tay chân theo đường ống dẫn ra hố ga 

thu cuối trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước chung và Trạm xử lý nước thải tập 

trung của KCN Nam Cầu Kiền. 

+ Nước làm mát dầu tôi tại tháp giải nhiệt Liang Chi được thu gom và tuần hoàn 

tái sử dụng, không thải ra ngoài môi trường. 

- Công trình thiết bị xử lý nước thải: 

+ Tóm tắt quy trình công nghệ:  

 (Nước thải từ khu vực nhà vệ sinh → Bể tự hoại) + nước rửa tay chân → 

hố ga thu cuối → hệ thống thoát nước chung của KCN → Trạm xử lý 
nước thải tập trung của KCN Nam Cầu Kiền. 

 Nước làm mát dầu tôi có nhiệt độ cao được thu gom và được tuần hoàn tái 

sử dụng, không thải ra ngoài môi trường. 

+ Công suất thiết kế: 

 04 bể tự hoại, dung tích 59 m3  

 01 tháp giải nhiệt Liang Chi  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án “Nhà máy Toyo Globe Việt Nam 

tại Hải Phòng” – giai đoạn 1 tại lô CN8.1, KCN Nam Cầu Kiền, xã Hoàng Động, huyện Thuỷ 

Nguyên, thành phố Hải Phòng. 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Môi trường IMTRACO – 2024  56 
  

- Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục: Không thuộc đối tượng 

phải lắp đặt quy định tại Khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

năm 2020. 

- Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: 

+ Định kỳ nạo vét hệ thống đường rãnh thoát nước, hố ga để tăng khả năng thoát 

nước và lắng loại bỏ các chất bẩn.  

+ Trang bị các phương tiện, thiết bị dự phòng cần thiết để ứng phó, khắc phục sự 
cố xảy ra.  

+ Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ khu vực xử lý nước thải và hệ 
thống thoát nước. 

+ Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình vận hành đã xây dựng. 

*Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

- Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải của dự án, bảo đảm đáp ứng theo yêu cầu đấu 
nối, tiếp nhận nước thải của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Nam 
Cầu Kiền, không xả thải trực tiếp ra môi trường. 

- Trong quá trình vận hành thử nghiệm, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách 
nhiệm của Chủ dự án quy định tại khoản 7 và khoản 8 Điều 31 Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. Trường hợp có thay đổi kế hoạch 
vận hành thử nghiệm theo Giấy phép môi trường này thì phải thực hiện trách nhiệm 
quy định tại khoản 5 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 
Chính phủ. 

- Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị để thường xuyên vận hành hiệu quả hệ 

thống, công trình thu gom, xử lý nước thải của Công ty. 

- Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thực hiện đấu nối nước thải về hệ 

thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN Nam Cầu Kiền để tiếp tục xử lý 

trước khi xả thải ra môi trường. 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

a. Nội dung cấp phép xả khí thải 

*Nguồn phát sinh khí thải:  

- Nguồn số 01: Hơi dầu, bụi, khí thải phát sinh từ khu vực tôi dầu. 

- Nguồn số 02: Hơi dầu, bụi, khí thải phát sinh từ khu vực lò ram. 

*Lưu lượng xả khí thải tối đa: 44.100 m3/h 

*Dòng khí thải: 01 dòng 
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*Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: 
chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí bảo đảm đáp ứng yêu cầu 

về bảo vệ môi trường và quy chuẩn kỹ thuật môi trường QCVN 19:2009/BTNMT: 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ 
(Cmax= C x Kp x Kv, Kp = 0,9, Kv= 1); QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ. Cụ thể như sau: 

Bảng 4.1. Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

Stt Chất ô nhiễm Đơn vị tính Giá trị giới hạn cho phép 

1 Lưu lượng m3/giờ - 

2 CxHy (Cyclohexane) mg/Nm3 1.300 

3 CO mg/Nm3 900 

4 NOx mg/Nm3 765 

5 SO2 mg/Nm3 450 

*Vị trí, phương thức xả khí thải: 

- Vị trí xả khí thải: Ống thoát khí sau hệ thống xử lý khí thải tại khu vực tôi dầu 

và lò ram. Toạ độ: X(m)= 2313591; Y(m) = 591890 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 

105o45’ múi chiếu 3o).  

- Phương thức xả thải: xả thải liên tục, cưỡng bức bằng quạt hút 

b. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý khí thải 

*Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải và hệ thống, thiết bị quan trắc 

khí thải tự động, liên tục: 

- Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về hệ 

thống xử lý bụi, khí thải: Hơi dầu, bụi, khí thải phát sinh từ khu vực tôi dầu và khu vực 

lò ram được thu gom bằng chụp hút, qua các đường ống dẫn vào hệ thống xử lý khí 

thải trước khi xả thải ra ngoài môi trường thông qua ống thoát khí. 

- Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải: 

+ Tóm tắt quy trình công nghệ: Hơi dầu, bụi, khí thải tại khu vực tôi dầu + lò ram 
→ chụp hút → đường ống dẫn nhánh → đường ống dẫn tổng → tháp làm mát → tấm 
lọc → ion hoá bằng Plasma → quạt hút → ống thoát khí. 

+ Công suất thiết kế: 35.000 – 44.100 m3/h 

+ Hoá chất, vật liệu sử dụng: nước, tấm lọc, ion hoá bằng Plasma. 

- Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục: Không thuộc đối tượng 

phải lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục được quy định tại Khoản 2, 

Điều 98, Nghị định 08/2022/NĐ-CP.  

- Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 
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+ Định kỳ kiểm tra, theo dõi thiết bị bảo đảm hệ thống xử lý khí thải hoạt động 

ổn định. 

+ Đào tạo đội ngũ công nhân nắm vững quy trình vận hành và có khả năng sửa 

chữa, khắc phục khi sự cố xảy ra. 

+ Khi xảy ra sự cố, dừng hoạt động tại khu vực xảy ra sự cố, tìm nguyên nhân 

sửa chữa, khắc phục kịp thời. Trường hợp xảy ra sự cố, sửa chữa mất nhiều thời gian, 

phảu dừng sản xuất cho tới khi khắc phục được sự cố, bảo đảm không được gây ô 

nhiễm môi trường không khí. 

- Đối với sự cố lớn, thông báo cho cơ quan có chức năng về môi trường các sự cố 

để có biện pháp khắc phục kịp thời. 

*Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

- Thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ hoạt động của dự án bảo đảm đáp ứng quy định 

về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm trước khi xả thải ra ngoài môi trường.  

- Trong quá trình vận hành thử nghiệm, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách 
nhiệm của Chủ dự án quy định tại khoản 7 và khoản 8 Điều 31 Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. Trường hợp có thay đổi kế hoạch 
vận hành thử nghiệm theo Giấy phép môi trường này thì phải thực hiện trách nhiệm 
quy định tại khoản 5 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 
Chính phủ. 

- Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị để thường xuyên vận hành hiệu quả hệ 

thống, công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải của Công ty. 

- Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả bụi, khí thải không đảm bảo các yêu 

cầu theo quy định. 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

a. Nội dung cấp phép tiếng ồn, độ rung 

*Nguồn phát sinh:  

- Nguồn số 01: Hoạt động giao thông vận tải, vận chuyển nguyên vật liệu, hàng 
hoá. Toạ độ: X(m)= 2312643; Y(m)= 591840 

- Nguồn số 02: Hoạt động của lò gia nhiệt từ quá trình nhiệt luyện. Toạ độ: 
X(m)= 2312583; Y(m)= 591880 

- Nguồn số 03: Hoạt động tại khu vực kiểm tra độ phá huỷ của sản phẩm. Toạ độ: 
X(m)= 2312572; Y(m)= 591935 

- Nguồn số 04: Hoạt động của máy phát điện. Toạ độ: X(m)= 2312582; Y(m)= 
591935 

- Nguồn số 05: Hoạt động của quạt hút tại khu vực hệ thống xử lý khí thải. Toạ 
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độ: X(m)= 2313591; Y(m)= 59188 

(Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105°45’ múi chiếu 3o). 

*Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ 

môi trường và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, 
QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

+ Tiếng ồn: 

Stt 
Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức ồn cho phép (dBA) Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6-21 giờ Từ 21-6 giờ  

1 70 55 - Khu vực thông thường 

QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

+ Độ rung: 

Stt 
Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức gia tốc rung cho phép, (dB) Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6-21 giờ Từ 21-6 giờ  

1 70 60 - Khu vực thông thường 

QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 

b. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn, độ rung 

- Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

+ Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su tại chân máy móc, thiết bị. 

+ Tiến hành kiểm tra, bôi trơn và bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị. 

- Các yêu cầu về bảo vệ môi trường:  

+ Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm 

trong giới hạn cho phép quy định  

+ Định kỳ kiểm tra độ mài mòn của chi tiết động cơ, thay dầu bôi trơn 

4.4. Nội dung về quản lý chất thải 

a. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh 

- Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên: 

Bảng 4.2 Các loại chất thải nguy hại đăng ký kiểm soát 

Stt Tên chất thải Trạng thái 

tồn tại 
Lượng phát 

sinh (kg/năm) 
Mã 

CTNH 
Ký hiệu 

phân loại 

1 
Bóng đèn huỳnh quang và các 

loại thuỷ tinh hoạt tính thải  
Rắn 1 16 01 06 NH 
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2 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải  
Lỏng 75 17 02 03 NH 

3 Bao bì kim loại cứng thải Rắn 2.887,5 18 01 02 KS 

4 
Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm các thành phần nguy hại 
Rắn 25 18 02 01 KS 

5 
Nước thải có các thành phần 

nguy hại 
Lỏng 1.000 19 10 01 KS 

6 Các loại dầu mỡ thải (dầu tôi) Lỏng 5.000 16 01 08 NH 

Tổng số lượng 8.988,5 kg/năm  

- Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp:  

+ Chủng loại: sản phẩm lỗi; gốm chịu nhiệt thải; gạch, bê tông chịu nhiệt thải; 

chất thải lò; các loại phế thải khác,… 

+ Khối lượng dự báo: 312,5 tấn/năm. 

- Khối lượng, chủng loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 

+ Chủng loại: chất thải rắn sinh hoạt bao gồm giấy, bọc nilon, thực phẩm thừa, 

hộp đừng đồ ăn thức uống,… 

+ Khối lượng dự báo: 6,88 kg/ngày đêm ~ 178,88 kg/tháng 

b. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại 

*Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 

- Thiết bị lưu chứa: Bố trí các thùng chứa (dung tích 150 lít/thùng) có nắp đậy 

tương ứng với các mã CTNH phát sinh đáp ứng các yêu cầu theo quy định về phân 

loại, thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại đối với chủ nguồn thải chất thải nguy hại quy 

định tại Khoản 5, Điều 35, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường 

năm 2020. 

- Khu vực lưu chứa:  

+ Số lượng: 01 container 20 feet 

+ Thiết kế cấu tạo: Khu vực lưu chứa khép kín, có biển báo và được trang bị đầy 

đủ các thiết bị PCCC. Khu vực lưu chứa đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 

02:2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

*Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường:  

- Thiết bị lưu chứa: bố trí thiết bị lưu chứa đảm bảo an toàn, không bị hư hỏng, 
rách vỡ vỏ và đáp ứng các quy định tại Khoản 1 Điều 33 Thông tư số 02/2022/TT-
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BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số 
điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

- Khu vực lưu chứa:  

+ Số lượng: 01 container 20 feet 

+ Thiết kế cấu tạo: Khu vực lưu chứa khép kín, có biển báo và được trang bị đầy 

đủ các thiết bị PCCC. Khu vực lưu chứa đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 

02:2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

*Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt:  

- Thiết bị lưu chứa: thùng chứa chuyên dụng có nắp đậy (dung tích 50 – 100 

lít/thùng) được bố trí tại khu vực nhà xưởng, nhà văn phòng và khuôn viên xung quanh 

Nhà máy.  

- Kho lưu chứa: Không có 
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CHƯƠNG V. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 

CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG – GIAI 
ĐOẠN 1 

5.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án  

5.1.1 Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Bảng 5.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm của các công trình xử lý chất 

thải của dự án 

Stt Công trình xử lý chất thải Thời gian  
dự kiến Ghi chú 

1 
Công trình thu, thoát nước thải 
sinh hoạt 06 tháng 

sau khi 
được cấp 
Giấy phép 
môi trường 

04 bể tự hoại 3 ngăn, tổng dung 
tích 59 m3 

2 Công trình thu thoát nước mưa - 

3 Hệ thống xử lý khí thải Công suất 35.000 – 44.100 m3/h 

4 Kho chứa chất thải công nghiệp 01 container 20 feet 

5 Kho chứa chất thải nguy hại 01 container 20 feet 

5.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công 

trình, thiết bị xử lý chất thải  

- Thời gian dự kiến lấy các loại mẫu khí thải, nước thải sau xử lý trước khi thải ra 
ngoài môi trường diễn ra trong 3 ngày liên tiếp trong quá trình vận hành thử nghiệm. 

- Vị trí, số lượng mẫu và thông số giám sát được thể hiện qua bảng sau:  

Bảng 5.2. Chương trình giám sát môi trường giai đoạn vận hành thử nghiệm 

Stt Vị trí Thông số giám 
sát 

Loại 
mẫu 

Tần suất 
lấy mẫu 

Giá trị giới hạn cho phép 

I Khí thải 

1.1 
Mẫu khí thải tại ống 
thoát khí sau hệ thống 
xử lý khói dầu 

Lưu lượng, CxHy 
(Cyclohexane), 
CO, NOx, SO2 

Mẫu 
đơn 

3 lần 
trong 3 

ngày liên 
tiếp 

+ QCVN 19:2009/BTNMT 
(Kp = 0,9, Kv= 1) 

+ QCVN 20:2009/BTNMT 

II Nước thải 

2.1 

Mẫu nước thải tại hố 
ga cuối trước khi đấu 
nối vào hệ thống thoát 
nước chung của KCN 
Nam Cầu Kiền. 

pH, BOD5, TSS, 
TDS, Sunfua, 
Amoni, Nitrat, 
dầu mỡ động thực 

vật, tổng các chất 

hoạt động bề mặt, 

Phosphat, tổng 

Coliforms. 

Mẫu 
đơn 

3 lần 
trong 3 

ngày liên 
tiếp 

TC KCN Nam Cầu Kiền 

- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 
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hợp để thực hiện kế hoạch: 

+ Tên đơn vị quan trắc: Công ty Cổ phần Môi trường Thịnh Trường Phát 
(VIMCERTS 316) 

+ Địa chỉ: LK423, Khu đất dịch vụ Yên Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội.  

+ Điện thoại: 02432007660  

+ Email: txtruong@thinhtruongphat.com.vn 

+ Giấy phép hoạt động: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc 
môi trường số 20/GCN-BTNMT ngày 05/8/2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp. 

+ Thiết bị đo đạc, lấy mẫu và phân tích: 

Bảng 5.3. Thiết bị đo đạc, lấy mẫu và phân tích  

Stt Thông số Thiết bị Phương pháp Tiêu chuẩn áp 
dụng 

I Khí thải    

1 Lưu lượng Máy đo nhanh Đo nhanh US EPA Method 2 

II Nước thải    

1 pH 
Máy đo nhanh pH 

Sension 3 
Đo nhanh TCVN 6492:2011 

2 BOD5 
Tủ ổn nhiệt BOD, 

máy đo BOD5 
Phương pháp pha 

loãng và cấy bổ sung 
TCVN 6001-1:2008 

3 TSS Cân, tủ sấy, giấy lọc 
Phương pháp trọng 

lượng, lọc qua sợi lọc 
thủy tinh 

TCVN 6625:2000 

4 TDS 
Bút đo TDS/Nhiệt 

độ 
Đo nhanh SOP.QT.N.07 

5 Sunfua Máy quang phổ 
Phương pháp đo 

quang dùng metylen 
xanh 

TCVN 6637:2000 

6 Amoni bếp điện, buret 
Phương pháp chưng 

cất và chuẩn độ 
TCVN 6179-1:1996 

7 Nitrat 
Bút đo ion NO3

-, 
hãng Horiba 

Đo nhanh 
SMEWW 4500. 

NO3
-.E:2017 

8 Dầu mỡ ĐTV 
Máy phân tích dầu 
trong nướcOcma-

310 Horida 

Trọng lượng hoặc đo 

hồng ngoại 
SMEWW 

5520.B&F:2012 

9 Chất HĐBM 
Máy đo Hanna 

HI97769 
Phương pháp đo phổ 
dùng metylen xanh 

TCVN 6622-1:2009 

10 Photsphat Máy quang phổ UV- Phương pháp đo TCVN 6202:2008 
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VIS quang 

11 Coliform 
Buồng vô trùng nuôi 
cấy vi sinh, thiết bị 

đếm lạc khuẩn HACH 

Phương pháp màng 
lọc 

TCVN 6187-2:1996 

5.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 

định của pháp luật 

5.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

a. Quan trắc nước thải 

Không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải định kỳ (theo quy định tại 

Khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ). 

b. Quan trắc bụi, khí thải 

Không thuộc đối tượng phải quan trắc bụi, khí thải định kỳ (theo quy định tại 

Khoản 2 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ). 

5.2.2. Chương trình quan trắc liên tục, tự động chất thải 

a. Quan trắc nước thải 

Không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải tự động, liên tục (theo quy định 

tại Khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ). 

b. Quan trắc bụi, khí thải 

Không thuộc đối tượng phải quan trắc bụi, khí thải tự động, liên tục (theo quy định 

tại Khoản 2 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ). 

5.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm: Không 
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CHƯƠNG VI. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  

Với quan điểm phát triển bền vững, thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, Công ty 
TNHH Toyo Globe Việt Nam cam kết: 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường; 

- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp giảm thiểu nguồn thải đã nêu trong hồ sơ; 

- Vận hành thường xuyên các công trình bảo vệ môi trường theo đúng cam kết; 

- Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định hiện hành. 

- Quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đảm bảo các yêu cầu 

về vệ sinh môi trường và theo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Thực hiện phân định, phân loại các loại chất thải sinh hoạt, chất thải rắn thông thường 

và chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 
10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thị hành một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Định kỳ chuyển giao chất thải sinh 

hoạt, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, 

chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định; chịu trách nhiệm liên quan 

đến chất thải được chuyển giao. 

- Cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng chống sự cố hỏa hoạn, sự 

cố cháy nổ trong suốt quá trình hoạt động. 

- Đào tạo hướng dẫn và tập huấn cho nhân viên ở các vị trí làm việc dễ có nguy 

cơ xảy ra cháy nổ và chập điện về khả năng xử lý nhanh các tình huống tai nạn và sử 

dụng thuần thục trang thiết bị cứu hoả, cứu hộ. 

- Thực hiện Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất theo 

Điều 119 Luật Bảo vệ môi trường và Điều 66 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT; công 
khai thông tin môi trường và công khai thông tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự 

cố môi trường theo quy định của pháp luật. 

- Cam kết đền bù và khắc phục các sự cố môi trường trong trường hợp để xảy ra 

các sự cố, rủi ro môi trường do triển khai dự án. 

-  Cam kết không sử dụng các loại hoá chất trong danh mục cấm của Việt Nam và 

trong các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Nếu vi phạm các công ước Quốc 

tế, các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường và để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường 

thì Công ty chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam. 
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PHỤ LỤC 

 

 

 

 

 








































































































































































































































































































































































































































































































